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CHƯƠNG 7 

MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ 

 

BÀI 1 

BẢNG TẦN SỐ VÀ BIỂU ĐỒ TẦN SỐ  

 

1. Tần số và bảng tần số 

 • Mẫu số liệu là tập hợp các dữ liệu thu yhaapj được theo tiêu chí cho trước 

 • Số lần xuất hiện của một giá trị trong mẫu dữ liệu thống kê được gọi là tần số của giá trị đó. 

 • Bảng tần số biễu diễn tần số của mối giá trị trong mẫu dữ liệu 

 Để lập bảng tần số ở dạng bảng ngang ta có thể làm như sau: 

  Bước 1: Xác định các gái trị khác nhau của mẫu dữ liệu và tìm tần số của mỗi giá trị đó. 

  Bước 2: Lập bảng gồm 2 dòng và một số cột 

      Theo thứ tự từ trên xuống dưới, ta lần lượt ghi:  

    + Cột đầu tiên: Tên các giá trị ( )x , tần số ( )n .  

    + Các cột tiếp theo lần lượt ghi giá trị và tần số của giá trị đó. 

    + Cột cuối cùng : Cộng, ...N =  
 

 

 

 

Chú ý: Bảng tần số ở dạng bảng dọc được lập bằng cách tương tự như trên. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận xét: Đối với một mẫu số liệu thống kê, tần số của một giá trị phản ánh số lần lặp đi lặp giá trị đó 

trong mẫu dữ liệu thống kê đã cho. 

 

 

2. Biểu đồ tần số 

Tên các giá trị x  Tần số n  

1x  1n  

2x  2n  

...  ...  

ix  in  

Cộng 1 2 ... iN n n n= + + +  

 

Tên các giá trị x  1x  2x  ... ix  Cộng 

Tần số n  1n  2n  ... in  1 2 ... iN n n n= + + +  
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 • Biểu đồ biểu diễn tần số của các giá trị trong mẫu dữ liệu gọi là biểu đồ dữ liệu. 

 • Biểu đồ tần số thường có dạng biểu đồ cột hoặc biểu đồ đoạn thẳng. 

 • Trong biểu đồ tần số dạng cột, mỗi cột tương ứng với một giá trị, chiều cao của cột tương ứng tần 

số giá trị. 

 • Trong biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng, đường gấp khúc đi từ trái qua phải nối các điểm có hoành độ 

là giá trị số liệu và tung đọ là tần số của giá trị đó. 

 • Người ta thường vẽ biểu đồ tần số ở dạng biểu đồ cột hoặc biểu đồ đoạn thẳng và có thể thực hiện 

các bước như sau: 

  Bước 1: Lập bảng tần số của mẫu số liệu thống kê đó. 

  Bước 2: Vẽ biểu đồ cột hoặc biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn số liệu thống kê trong bảng tần số nhận 

được ở bước 1.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DẠNG 1 
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TẦN SỐ, BẢNG TẦN SỐ 

 

Bài 1. Cho bảng như hình bên dưới biểu diễn số lượng vé xuất ra trong một ngày của một đại lý bán 

vé tham quan các di tích của thành phố Huế. 

 
Bảng thống kê trên là loại bảng thống kê như nào? 

Bài 2. Cho biểu đồ tranh biểu diễn số lượng học sinh trong lớp đăng kí tham gia các câu lạc bộ của 

trường như sau: 

 
Lập bảng tần số cho dữ liệu được biểu diễn trong biểu đồ tranh trên. 

Bài 3. Sau khi điều tra 60 hộ gia đình ở một vùng dân cư về số nhân khẩu của mỗi hộ gia đình, người 

ta được dãy số liệu thống kê (hay còn gọi là mẫu số liệu thống kê) như sau: 

 
a) Trong 60 số liệu thống kê ở trên, có bao nhiêu giá trị khác nhau? 

b) Mỗi giá trị đó xuất hiện bao nhiêu lần? 

Bài 4. Số cuộc gọi đến một tổng đài hỗ trợ khách hàng mỗi ngày trong tháng 01/2024 được ghi lại như 

sau: 

 
a) Xác định cỡ mẫu. 

b) Lập bảng tần số cho mẫu số liệu trên. 

c) Có bao nhiêu giá trị có tần số lớn hơn 4? 

 

 

 

 

BÀI TẬP RÈN LUYỆN 
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Bài 5. Thầy Nam ghi lại điểm bài kiểm tra, đánh giá định kì môn Toán của một số bạn học sinh khối 9 

như sau: 

 
Có thể thu gọn bảng số liệu trên được không? 

Bài 6. Bảng sau đây ghi lại tên của các bạn đạt điểm tốt vào các ngày trong tuần của lớp 9E, mỗi điểm 

tốt ghi tên một lần. 

 
a) Trong tuần những bạn nào đạt điểm tốt? Mỗi bạn đạt được mấy điểm tốt? 

b) Lập bảng tần số cho dãy dữ liệu này. Bạn nào có số lần đạt điểm tốt nhiều nhất? 

Bài 7. Một nhóm học sinh đã khảo sát ý kiến về ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng của các bạn trong 

trường với các mức đánh giá Tốt, Khá, Trung bình, Kém và thu được kết quả như sau: 

 
a) Lập bảng tần số cho dãy dữ liệu trên. 

b) Từ bảng tần số, hãy cho biết mức đánh giá nào chiếm ưu thế nhất. Vì sao? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DẠNG 2 
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BIỂU ĐỒ TẦN SỐ 

 

Bài 1. Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất 24 lần. Sau mỗi lần gieo, vẽ thêm một ô vuông lên 

trên cột ghi kết quả tương ứng như hình bên. 

 
Độ cao của mỗi cột cho ta biết thông tin gì về kết quả của 24 lần gieo? 

Bài 2. Biểu đồ hình bên dưới cho biết số ngày sử dụng phương tiện đến trường của bạn Mai trong 

tháng 9. Lập bảng tần số cho dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ. 

 
 

Bài 3. Thống kê thâm niên công tác (đơn vị: năm) của 33 nhân viên ở một công sở như sau:  

 
a) Lập bảng tần số ở dạng bảng dọc của mẫu số liệu thống kê đó 

b) Vẽ biểu đồ tần số lở dạng biểu đồ đoạn thẳng của mẫu số liệu thống kê trên. 

Bài 4. Cô Hằng thống kê lại số cuộc gọi điện thoại mà mình thực hiện ở tháng 01/ 2024 ở bảng tần số 

như sau: 

 
Hãy vẽ biểu đồ cột và biểu đồ đoạn biểu diễn mẫu số liệu trên. 

BÀI TẬP RÈN LUYỆN 
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Bài 5. Biểu đồ bên dưới thống kê thời gian công tác (theo năm) của các y tá ở một phòng khám tư 

nhân ở Nha Trang. 

 
a) Các y tá của phòng khám có thời gian công tác nhận những giá trị nào? Tìm tần số mỗi giá trị đó. 

b) Phòng khám có tổng bao nhiêu y tá? 

c) Có bao nhiêu y tá đã công tác ở phòng khám ít nhất 3 năm? 

Bài 6. Người ta thống kê các loại ô tô chạy qua một chạm thu phí trong một giờ và vẽ được biểu đồ 

tần số như hình bên dưới 

 
a) Lập bảng tần số cho dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ. 

b) Từ bảng tần số, hãy cho biết loại xe nào đi qua trạm thu phí nhiều nhất. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 7. Cho hai biểu đồ sau: 
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a) Đọc và giải thích mỗi biểu đồ trên. 

b) Hai biểu đồ trên có biểu diễn cùng một dữ liệu không? Lập bảng thống kê cho dữ liệu đó. Bảng thống 

kê thu được có phải là bảng tần số hay không? 

Bài 8. Một địa phương cho trẻ em từ 12 tháng tuổi trở lên tiêm vắc xin phòng viêm não Nhật Bản. 

Bảng sau thống kê số mũi vắc xin phòng viêm não Nhật Bản mà 50 trẻ em từ 12 đến 24 tháng tuổi tại địa 

phương này đã tiêm: 

 
a) Hoàn thành bảng tần số trên 

b) Trẻ em từ 12 đến 24 tháng tuổi cần hoàn thành 3 mũi tiêm cơ bản của vắc xin phòng viêm não Nhật 

Bản. Hỏi có bao nhiêu trẻ em đã được thống kê ở trên cần phải hoàn thành lộ trình tiêm vắc xin này? 

c) Hãy vẽ biểu đồ cột biểu diễn mẫu số liệu trên. 

Bài 9. Kết quả của 20 học sinh trường THCS Nguyễn Hiền tham gia vòng chung kết cuộc thi Tìm hiểu 

Lịch sử Việt Nam được cho ở bảng sau: 

Số báo danh Điểm thi Xếp hạng 

01 9 Nhì 

02 10 Nhất 

03 7 Ba 

04 6 Ba 

05 5 Không đạt giải 

06 6 Ba 

07 8 Nhì 

08 6 Ba 

09 5 Không đạt giải 

10 7 Ba 

11 7 Ba 

12 8 Nhì 
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13 7 Ba 

14 4 Không đạt giải 

15 10 Nhất 

16 8 Nhì 

17 8 Nhì 

18 7 Ba 

19 5 Không đạt giải 

20 10 Nhất 

 

a) Hãy lập bảng tần số theo điểm số của học sinh và vẽ biểu đồ đoạn thẳng tương ứng. 

b) Hãy lập bảng tần số theo xếp hạng của học sinh và vẽ biểu đồ cột tương ứng. 

Bài 10. Bảng tần số sau cho biết số học sinh của lớp 9A dự đoán đội bóng vô địch World Cup 2022 

trước khi giải đấu bắt đầu. 

 
Vẽ biểu đồ tần số dạng cột và biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng biểu diễn bảng tần số trên. 

Bài 11. Bảng thống kê sau cho biết số lượng các thiên tai xảy ra tại Việt Nam giai đoạn 1990-2021. 

 
Vẽ biểu đồ tần số dạng cột và biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng biểu diễn bảng thống kê trên. 
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CHƯƠNG 7 

MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ 

 

BÀI 1 

BẢNG TẦN SỐ VÀ BIỂU ĐỒ TẦN SỐ  

 

1. Tần số và bảng tần số 

 • Mẫu số liệu là tập hợp các dữ liệu thu yhaapj được theo tiêu chí cho trước 

 • Số lần xuất hiện của một giá trị trong mẫu dữ liệu thống kê được gọi là tần số của giá trị đó. 

 • Bảng tần số biễu diễn tần số của mối giá trị trong mẫu dữ liệu 

 Để lập bảng tần số ở dạng bảng ngang ta có thể làm như sau: 

  Bước 1: Xác định các gái trị khác nhau của mẫu dữ liệu và tìm tần số của mỗi giá trị đó. 

  Bước 2: Lập bảng gồm 2 dòng và một số cột 

      Theo thứ tự từ trên xuống dưới, ta lần lượt ghi:  

    + Cột đầu tiên: Tên các giá trị ( )x , tần số ( )n .  

    + Các cột tiếp theo lần lượt ghi giá trị và tần số của giá trị đó. 

    + Cột cuối cùng : Cộng, ...N =  
 

 

 

 

Chú ý: Bảng tần số ở dạng bảng dọc được lập bằng cách tương tự như trên. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận xét: Đối với một mẫu số liệu thống kê, tần số của một giá trị phản ánh số lần lặp đi lặp giá trị đó 

trong mẫu dữ liệu thống kê đã cho. 

 

 

2. Biểu đồ tần số 

Tên các giá trị x  Tần số n  

1x  1n  

2x  2n  

...  ...  

ix  in  

Cộng 1 2 ... iN n n n= + + +  

 

Tên các giá trị x  1x  2x  ... ix  Cộng 

Tần số n  1n  2n  ... in  1 2 ... iN n n n= + + +  
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 • Biểu đồ biểu diễn tần số của các giá trị trong mẫu dữ liệu gọi là biểu đồ dữ liệu. 

 • Biểu đồ tần số thường có dạng biểu đồ cột hoặc biểu đồ đoạn thẳng. 

 • Trong biểu đồ tần số dạng cột, mỗi cột tương ứng với một giá trị, chiều cao của cột tương ứng tần 

số giá trị. 

 • Trong biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng, đường gấp khúc đi từ trái qua phải nối các điểm có hoành độ 

là giá trị số liệu và tung đọ là tần số của giá trị đó. 

 • Người ta thường vẽ biểu đồ tần số ở dạng biểu đồ cột hoặc biểu đồ đoạn thẳng và có thể thực hiện 

các bước như sau: 

  Bước 1: Lập bảng tần số của mẫu số liệu thống kê đó. 

  Bước 2: Vẽ biểu đồ cột hoặc biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn số liệu thống kê trong bảng tần số nhận 

được ở bước 1.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DẠNG 1 
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TẦN SỐ, BẢNG TẦN SỐ 

 

Bài 1. Cho bảng như hình bên dưới biểu diễn số lượng vé xuất ra trong một ngày của một đại lý bán 

vé tham quan các di tích của thành phố Huế. 

 
Bảng thống kê trên là loại bảng thống kê như nào? 

Lời giải 

Bảng thống kê trên là bảng thống kê tần số bán ra các loại vé ở từng địa điểm. 

Bài 2. Cho biểu đồ tranh biểu diễn số lượng học sinh trong lớp đăng kí tham gia các câu lạc bộ của 

trường như sau: 

 
Lập bảng tần số cho dữ liệu được biểu diễn trong biểu đồ tranh trên. 

Lời giải 

Câu lạc bộ Võ thuật Tiếng Anh Nghệ thuật 

Tần số 6 9 5 

 

Bài 3. Sau khi điều tra 60 hộ gia đình ở một vùng dân cư về số nhân khẩu của mỗi hộ gia đình, người 

ta được dãy số liệu thống kê (hay còn gọi là mẫu số liệu thống kê) như sau: 

 
a) Trong 60 số liệu thống kê ở trên, có bao nhiêu giá trị khác nhau? 

b) Mỗi giá trị đó xuất hiện bao nhiêu lần? 

Lời giải 

a) Có 5 giá trị khác nhau. 

b) Giá trị 4 xuất hiện 8 lần 

Giá trị 5 xuất hiện 21 lần 

Giá trị 6 xuất hiện 24 lần 

Giá trị 7 xuất hiện 4 lần 

Giá trị 8 xuất hiện 3 lần 
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Bài 4. Số cuộc gọi đến một tổng đài hỗ trợ khách hàng mỗi ngày trong tháng 01/2024 được ghi lại như 

sau: 

 
a) Xác định cỡ mẫu. 

b) Lập bảng tần số cho mẫu số liệu trên. 

c) Có bao nhiêu giá trị có tần số lớn hơn 4? 

Lời giải 

a) Cỡ mẫu: N = 30. 

b) Bảng tần số: 

Số cuộc gọi mỗi ngày 2 3 4 5 6 

Tần số 3 10 6 7 4 

  

c) Có 3 giá trị có tần số lớn hơn 4. 

 

BÀI TẬP RÈN LUYỆN 

Bài 5. Thầy Nam ghi lại điểm bài kiểm tra, đánh giá định kì môn Toán của một số bạn học sinh khối 9 

như sau: 

 
Có thể thu gọn bảng số liệu trên được không? 

Lời giải 

Có thể thu gọn bảng số liệu trên theo bản tần số sau: 

Điểm bài kiểm tra học sinh khối 9 6 7 8 9 10 Cộng 

Tần số 4 7 7 7 5 N = 30 

 

Bài 6. Bảng sau đây ghi lại tên của các bạn đạt điểm tốt vào các ngày trong tuần của lớp 9E, mỗi điểm 

tốt ghi tên một lần. 
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a) Trong tuần những bạn nào đạt điểm tốt? Mỗi bạn đạt được mấy điểm tốt? 

b) Lập bảng tần số cho dãy dữ liệu này. Bạn nào có số lần đạt điểm tốt nhiều nhất? 

Lời giải 

a) Trong tuần có những bạn sau đạt điểm tốt: Bình; Nam; Tuấn; Thảo; Yến 

-Bạn Bình đạt được 2 điểm tốt 

-Bạn Nam đạt được 3 điểm tốt 

-Bạn Tuấn đạt được 1 điểm tốt 

-Bạn Thảo đạt được 2 điểm tốt 

-Bạn Yến đạt được 1 điểm tốt 

b) Bảng tần số 

Tên bạn đạt điểm tốt Bình Nam Tuấn Thảo Yến 

Tần số 2 3 1 2 1 

 

Từ bảng tần số trên ta thấy bạn Nam có số lần đạt điểm tốt nhiều nhất 

Bài 7. Một nhóm học sinh đã khảo sát ý kiến về ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng của các bạn trong 

trường với các mức đánh giá Tốt, Khá, Trung bình, Kém và thu được kết quả như sau: 

 
a) Lập bảng tần số cho dãy dữ liệu trên. 

b) Từ bảng tần số, hãy cho biết mức đánh giá nào chiếm ưu thế nhất. Vì sao? 

Lời giải 

a) Bảng tần số: 

Mức đánh giá Tốt Khá Trung bình Kém 

Tần số 13 11 5 2 

b) Mức đánh giá Tốt chiếm ưu thế nhất. Vì nó có tần số cao nhất. 
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DẠNG 2 

BIỂU ĐỒ TẦN SỐ 

 

Bài 1. Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất 24 lần. Sau mỗi lần gieo, vẽ thêm một ô vuông lên 

trên cột ghi kết quả tương ứng như hình bên. 

 
Độ cao của mỗi cột cho ta biết thông tin gì về kết quả của 24 lần gieo? 

Lời giải 

Độ cao của mỗi cột cho ta biết tần số của các mặt xuất hiện của con xúc xắc. 

Bài 2. Biểu đồ hình bên dưới cho biết số ngày sử dụng phương tiện đến trường của bạn Mai trong 

tháng 9. Lập bảng tần số cho dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ. 

 
Lời giải 

Bảng tần số 

Phương tiện Xe buýt Xe máy Xe đạp 

Tần số 9 5 8 

 

Bài 3. Thống kê thâm niên công tác (đơn vị: năm) của 33 nhân viên ở một công sở như sau:  

 
a) Lập bảng tần số ở dạng bảng dọc của mẫu số liệu thống kê đó 

b) Vẽ biểu đồ tần số lở dạng biểu đồ đoạn thẳng của mẫu số liệu thống kê trên. 
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Lời giải 

a) 

Thâm niên (năm) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 

Số lần xuất hiện 1 3 2 7 5 1 5 5 2 1 1 

  

b) Biểu đồ đoạn thẳng 

 
Bài 4. Cô Hằng thống kê lại số cuộc gọi điện thoại mà mình thực hiện ở tháng 01/ 2024 ở bảng tần số 

như sau: 

 
Hãy vẽ biểu đồ cột và biểu đồ đoạn biểu diễn mẫu số liệu trên. 

Lời giải 

• Biểu đồ cột: 

 
Số ngày phân theo số cuộc gọi 
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• Biểu đồ đoạn thẳng: 

 
Số ngày phân theo số cuộc gọi 

 

BÀI TẬP RÈN LUYỆN 

Bài 5. Biểu đồ bên dưới thống kê thời gian công tác (theo năm) của các y tá ở một phòng khám tư 

nhân ở Nha Trang. 

 
a) Các y tá của phòng khám có thời gian công tác nhận những giá trị nào? Tìm tần số mỗi giá trị đó. 

b) Phòng khám có tổng bao nhiêu y tá? 

c) Có bao nhiêu y tá đã công tác ở phòng khám ít nhất 3 năm? 

Lời giải 

a) Các y tá của phòng khám có thời gian công tác nhận những giá trị: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 

Bảng tần số: 

Số năm công tác 1 2 3 4 5 6 7 

Số y tá 6 5 5 7 9 5 2 
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b) Phòng khám có 6 + 5 + 5 + 7 + 9 + 5 + 2 = 39 y tá. 

c) Có 5 + 7 + 9 + 5 + 2=28 y tá đã công tác ở phòng khám ít nhất 3 năm. 

Bài 6. Người ta thống kê các loại ô tô chạy qua một chạm thu phí trong một giờ và vẽ được biểu đồ 

tần số như hình bên dưới 

 
a) Lập bảng tần số cho dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ. 

b) Từ bảng tần số, hãy cho biết loại xe nào đi qua trạm thu phí nhiều nhất. 

Lời giải 

a) Bảng tần số: 

Loại xe Xe 4 chỗ Xe 7 chỗ Xe 9 chỗ Xe 16 chỗ trở lên 

Tần số 9 14 5 3 

 

b) Từ bảng tần số, ta có thể thấy: Xe 7 chỗ đi qua trạm thu phí nhiều nhất. 

Bài 7. Cho hai biểu đồ sau: 

 
a) Đọc và giải thích mỗi biểu đồ trên. 

b) Hai biểu đồ trên có biểu diễn cùng một dữ liệu không? Lập bảng thống kê cho dữ liệu đó. Bảng thống 

kê thu được có phải là bảng tần số hay không? 

Lời giải 

a) 

* Biểu đồ A 

- Điểm 6 có 3 học sinh 
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- Điểm 7 có 8 học sinh 

- Điểm 8 có 12 học sinh 

- Điểm 9 có 6 học sinh 

- Điểm 10 có 4 học sinh 

- Biểu đồ A biểu diễn dạng cột. 

* Biểu đồ B 

- Điểm 6 có 3 học sinh 

- Điểm 7 có 8 học sinh 

- Điểm 8 có 12 học sinh 

- Điểm 9 có 6 học sinh 

- Điểm 10 có 4 học sinh 

- Biểu đồ B biểu diễn dạng đoạn thẳng 

b) Hai biểu đồ trên có biểu diễn cùng một dữ liệu. 

Bảng thống kê dữ liệu: 

Điểm 6 7 8 9 10 

Tần số 3 8 12 6 4 

 

Bảng thu được là bảng tần số, vì nó cho biết tần số của các điểm trong số điểm của bài kiểm tra. 

Bài 8. Một địa phương cho trẻ em từ 12 tháng tuổi trở lên tiêm vắc xin phòng viêm não Nhật Bản. 

Bảng sau thống kê số mũi vắc xin phòng viêm não Nhật Bản mà 50 trẻ em từ 12 đến 24 tháng tuổi tại địa 

phương này đã tiêm: 

 
a) Hoàn thành bảng tần số trên 

b) Trẻ em từ 12 đến 24 tháng tuổi cần hoàn thành 3 mũi tiêm cơ bản của vắc xin phòng viêm não Nhật 

Bản. Hỏi có bao nhiêu trẻ em đã được thống kê ở trên cần phải hoàn thành lộ trình tiêm vắc xin này? 

c) Hãy vẽ biểu đồ cột biểu diễn mẫu số liệu trên. 

Lời giải 

a) Bảng tần số: 

Số mũi tiêm 0 1 2 3 

Số trẻ 4 12 26 8 

  

b) Có 4 + 12 + 26 = 42 trẻ em đã được thống kê ở trên cần phải hoàn thành lộ trình tiêm vắc xin này. 

c) Biểu đồ cột: 
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Số lượng trẻ em phân theo số mũi vắc xin. 

Bài 9. Kết quả của 20 học sinh trường THCS Nguyễn Hiền tham gia vòng chung kết cuộc thi Tìm hiểu 

Lịch sử Việt Nam được cho ở bảng sau: 

Số báo danh Điểm thi Xếp hạng 

01 9 Nhì 

02 10 Nhất 

03 7 Ba 

04 6 Ba 

05 5 Không đạt giải 

06 6 Ba 

07 8 Nhì 

08 6 Ba 

09 5 Không đạt giải 

10 7 Ba 

11 7 Ba 

12 8 Nhì 

13 7 Ba 

14 4 Không đạt giải 

15 10 Nhất 

16 8 Nhì 

17 8 Nhì 

18 7 Ba 

19 5 Không đạt giải 

20 10 Nhất 

 

a) Hãy lập bảng tần số theo điểm số của học sinh và vẽ biểu đồ đoạn thẳng tương ứng. 
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b) Hãy lập bảng tần số theo xếp hạng của học sinh và vẽ biểu đồ cột tương ứng. 

Lời giải 

a) Bảng tần số theo điểm số của học sinh: 

Điểm số 4 5 6 7 8 9 10 

Tần số 1 3 3 5 4 1 3 

  

Biểu đồ đoạn thẳng: 

 
Số học sinh phân theo điểm 

b) Bảng tần số theo xếp hạng của học sinh: 

Xếp hạng Không đạt giải Ba Nhì Nhất 

Tần số 4 8 5 3 

  

Biểu đồ cột: 

 
Số lượng học sinh phân theo xếp hạng 
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Bài 10. Bảng tần số sau cho biết số học sinh của lớp 9A dự đoán đội bóng vô địch World Cup 2022 

trước khi giải đấu bắt đầu. 

 
Vẽ biểu đồ tần số dạng cột và biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng biểu diễn bảng tần số trên. 

Lời giải 

• Biểu đồ tần số dạng cột: 

 
• Biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng 

 
 

Bài 11. Bảng thống kê sau cho biết số lượng các thiên tai xảy ra tại Việt Nam giai đoạn 1990-2021. 

 
Vẽ biểu đồ tần số dạng cột và biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng biểu diễn bảng thống kê trên. 

Lời giải 

• Biểu đồ tần số dạng cột biểu diễn số lượng các thiên tai xảy ra tại Việt Nam giai đoạn 1990-2021. 
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•  Biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng biểu diễn số lượng các thiên tai xảy ra tại Việt Nam giai đoạn 1990-

2021. 
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BÀI 2 

BẢNG TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI VÀ BIỂU ĐỒ TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI 

 

1. Bảng tần số tương đối 

 Tần số tương đối if  của giá trị ix  là tỉ số giữa tần số in  của giá trị đó và số lượng N  các dữ liệu 

trong mẫu số liệu thống kê: i
i

nf
N

= . 

 Ta thường viết tần số tương đối dưới dạng phần trăm. 

 Để lập bảng tần số tương đối ở dạng bảng ngang ta có thể làm như sau: 

  Bước 1: Xác định các gái trị khác nhau của mẫu dữ liệu và tìm tần số tương đối của mỗi giá trị 

đó. 

  Bước 2: Lập bảng gồm 2 dòng và một số cột 

      Theo thứ tự từ trên xuống dưới, ta lần lượt ghi:  

       + Cột đầu tiên: Tên các giá trị ( )x , tần số tương đối ( )% .  

    + Các cột tiếp theo lần lượt ghi giá trị và tần số tương đối của giá trị đó. 

    + Cột cuối cùng : Cộng, 100  
 

 

 

 

Chú ý: Bảng tần số tương đối ở dạng bảng dọc được lập bằng cách tương tự như trên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận xét: Đối với một mẫu số liệu thống kê, tần số tương đối của một giá trị phản ánh giá trị đó chiếm 

bao nhiêu phần trăm trong tổng thể thống kê. 
2. biểu đồ tần số tương đối  

 • Biểu đồ biểu diễn tần số tương đối của các giá trị trong mẫu dữ liệu gọi là biểu đồ tần số tương 

đối. 

 • Biểu đồ tần số tương đối thường có dạng hình quạt tròn hoặc dạng cột. 

Tên các giá trị x  1x  2x  ... ix  Cộng 

Tần số tương đối %  1f  2f  ... if  100  

 

Tên các giá trị x  Tần số tương đối %  

1x  1f  

2x  2f  

...  ...  

kx  if  

Cộng 100  
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 • Trong biểu đồ hình quạt tròn, hình quạt tròn  biểu thị tần số tương đối %a  có số đo cung tương ứng 

là 0%.360 3,6.a a=  

 • Trong biểu đồ cột, đọ cao của mỗi cột tuơng ứng với tần số tuơng ứng của từng giá trị. 

Chú ý:  

 • Để lập bảng tần số tương đối ở dạng biểu đồ cột của mẫu dữ liệu thống kê, ta có thể thực hiện các 

bước sau: 

  Bước 1: Lập bảng tần số tương đối của mẫu số liệu thống kê đó. 

  Bước 2: Vẽ biểu đồ cột biểu diễn số liệu thống kê trong bảng tần tương đối số nhận được ở bước 

1.  

 • Để vẽ biểu đồ tần số tương đối ở dạng biểu đồ hình quạt tròn của một mẫu dữ liệu thống kê, ta có 

thể thực hiện các bước sau: 

  Bước 1: Lập bảng tần số tương đối của mẫu số liệu thống kê đó. 

  Bước 2: Vẽ biểu đồ hình quạt biểu diễn số liệu thống kê trong bảng tần tương đối số nhận được ở 

bước 1.  
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DẠNG 1 

TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI, BẢNG TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI 

 

Bài 1. Sau khi điều tra 60 hộ gia đình ở vùng dân cư về số nhân khẩu của mỗi hộ gia đình, người ta được 

dãy số liệu sau: 

 
Lập bảng tần số tương đối của mẫu số liệu thống kê trên. 

Bài 2. Trong bảng số liệu sau có một số liệu không chính xác. Hãy tìm số liệu đó và sửa lại cho đúng. 

 
 

Bài 3. Điều tra về “ Loại nhạc cụ bạn muốn chơi nhất” đối với các bạn trong lớp, bạn Trúc Linh thu 

được ý kiến trả lời và ghi lại như dưới đây: 

Đàn piano Trống Đàn Bầu Đàn piano Đàn guitar 

Đàn guitar Sáo Đàn guitar Đàn guitar Đàn piano 

Sáo Đàn piano Sáo Kèn harmonica Đàn violin 

Trống Đàn guitar Đàn Bầu Đàn piano Đàn piano 

Đàn violin Đàn piano Đàn violin Sáo Trống 

Kèn harmonica Đàn violin Đàn piano Đàn piano Đàn guitar 

 

a) Có bao nhiêu loại nhạc cụ được các bạn nêu trên? 

b) Hãy xác định tỉ lệ phần trăm học sinh chọn mỗi loại nhạc cụ. 

 

BÀI TẬP RÈN LUYỆN 

Bài 4. Tại một trại hè thanh thiếu niên quốc tế, người ta tìm hiểu xem mỗi đại biểu tham dự có thể sử 

dụng được bao nhiêu ngoại ngữ. Kết quả được như bảng sau: 

 
a) Hãy lập bảng tần số tương đối ở bảng trên. 

b) Hãy tính tỉ lệ phần trăm đại biểu sử dụng được ít nhất 2 ngoại ngữ. 
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c) Tại trại hè thanh thiếu niên quốc tế tổ chức 1 năm trước đó, có 54 trong tổng số 220 đại biểu tham dự 

có thể sử dụng được từ 3 ngoại ngữ trở lên. Có ý kiến cho rằng “ Tỉ lệ đại biểu sử dụng được 3 ngoại ngữ 

trở lên có tăng giữa hai năm đó”. Ý kiến đó đúng hay sai? Giải thích. 

Bài 5. Có một túi kín đựng 10 quả bóng, mỗi quả có một trong các màu xanh, đỏ hoặc vàng. Thực 

hiện 30 lần lấy bóng, mỗi lần lấy một quả, ghi lại màu quả bóng được lấy ra sau đó trả lại quả bóng vào 

túi và trộn đều. 

a) Từ dữ liệu ghi lại, cho biết tần số xuất hiện của các quả bóng màu xanh, đỏ, vàng. Lập tỉ số giữa tần số 

và số lần lấy bóng. 

b) Đoán xem trong túi số lượng bóng có màu gì là ít nhất, nhiều nhất. 

Bài 6. Lớp 9A có 40 bạn, trong đó có 20 bạn mặc áo cỡ M, 13 bạn mặc áo cỡ S, 7 bạn mặc áo cỡ L. 

Hãy lập bảng tần số tương đối cho dữ liệu này. 

Bài 7. Biểu đồ tranh sau đây biểu diễn số lượng học sinh lớp 9B bình chọn phần mềm học trực tuyến 

được yêu thích nhất: 

 
Lập bảng tần số tương đối cho dữ liệu được biểu diễn trong biểu đồ tranh trên. 

Bài 8. Bảng thống kê sau cho biết số lượng học sinh của lớp 9B theo mức độ cận thị. 

Mức độ  Không cận thị Cận thị nhẹ Cận thị vừa Cận thị nặng 

Số học sinh 10 13 12 5 

 

a) Lập bảng tần số tương đối cho bảng thống kê trên. 

b) Đa số học sinh lớp 9B cận thị hay không cận thị? 

Bài 9. Tỉ lệ bình chọn các tiết mục văn nghệ của các lớp 9A,9B,9C,9D tham gia hội diễn văn nghệ 

khối lớp 9 như sau: 

Lớp 9A 9B 9C 9D 

Tỉ lệ học sinh bình chọn 35% 25% 30% 10% 

 

Biết rằng có 300 học sinh tham gia bình chọn. Lập bảng tần số biểu diễn số học sinh bình chọn cho tiết 

mục văn nghệ của mỗi lớp. 

Bài 10. Bạn Minh Nhàn  khảo sát ý kiến của các bạn trong tổ về chất lượng phục vụ của căng tin trường 

thu được kết quả sau:  

 
Trong đó, A là mức Tốt, B là mức Trung bình, C là mức kém. 

Hãy lập bảng tần số và bảng tần số tương đối biểu diễn kết quả bạn Minh Nhàn  thu được. 
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DẠNG 2 

BIỂU ĐỒ TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI 

 

Bài 1. Khảo sát ngẫu nhiên 200 người về nhóm máu của họ. Kết quả thu được thể hiện ở biểu đồ hình 

quạt tròn như hình bên. 

 
Hãy cho biết nhóm máu nào phổ biến nhất, nhóm máu nào hiếm nhất. 

Bài 2. Bảng sau thống kê số lượt nháy chuột vào quảng cáo ở một trang web vào tháng 12/2022. 

 
a) Lập bảng tần số tương đối cho mẫu số liệu trên. 

b) Vẽ biểu đồ tần số tương đối dạng hình quạt tròn biểu diễn mẫu số liệu trên. 

Bài 3. Một cửa hàng thống kê lại số điện thoại di động bán được trong tháng 04/2022 và tháng 

04/2023 ở bảng sau: 

 
a) Hãy lựa chọn và vẽ biểu đồ phù hợp để thấy xu thế thay đổi lựa chọn thương hiệu điện thoại giữa hai 

đợt thống kê. 

b) Hãy cho biết trong các thương hiệu điện thoại A, B, C, D, thương hiệu nào tăng trưởng cao nhất, 

thương hiệu nào tăng trưởng thấp nhất. 
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Bài 4. Quay 50 lần một tấm bìa hình tròn được chia thành ba hình quạt với các màu xanh, đỏ, vàng. 

Quan sát và ghi lại mũi tên chỉ vào hình quạt có màu nào khi tấm bìa dừng lại. Kết quả thu được như sau: 

 

 
a) Lập bảng tần số tương đối cho kết quả thu được. 

b) Ước lượng xác suất mũi tên chỉ vào hình quạt màu đỏ. 

 

BÀI TẬP RÈN LUYỆN 

Bài 5. Cô Thảo Linh phỏng vấn một số bạn học sinh cùng trường về màu mực mỗi bạn yêu thích nhất. 

Kết quả được cho ở bảng sau: 

 
Hãy vẽ biểu đồ tần số tương đối dạng quạt tròn để biểu diễn mẫu số liệu điều tra của cô Thảo Linh. 

Bài 6. Biểu đồ hình quạt tròn dưới đây biểu diễn tần số tương đối của các ngôn ngữ lập trình được sử 

dụng khi viết 200 phần mềm của một công ty công nghệ. Biết rằng, mỗi phần mềm được viết bằng đúng 

một ngôn ngữ lập trình. 

 
a) Ngôn ngữ lập trình nào được sử dụng phổ biến nhất khi viết 200 phần mềm đó? 

b) Hãy lập bảng tần số biểu diễn số liệu cho bởi biểu đồ trên. 
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Bài 7. Bảng tần số tương đối sau cho biết tỉ lệ học sinh đánh giá độ khó của đề thi học kì môn Toán 

theo các mức độ: 

 
Vẽ biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn bảng tần số tương đối này. 

Bài 8. Bạn Bình phát phiếu (H.7.13) lấy ý kiến bình chọn của 40 bạn trong lớp về địa điểm đi dã 

ngoại. Kết quả bạn Bình thu được như sau: 

 
Ý kiến của bạn thế nào? 

Bài 9. Có ba phương án thi đấu tại giải bóng đá khối lớp 9 của trường THCS Thái Nguyên như sau: 

Phương án 1: Các đội đấu vòng tròn, tính điểm. 

Phương án 2: Chia các đội thành hai bảng, mỗi bảng lấy hai đội vào trận bán kết. 

Phương án 3: Các đội bốc thăm ghép cặp, đấu loại trực tiếp. 

Ban tổ chức đã lấy phiếu khảo sát ý kiến. Kết quả được Việt và Nam biểu diễn bằng biểu đồ như sau: 

 
a) Đọc và giải thích mỗi biểu đồ trên. 

b) Lập bảng tần số tương đối cho kết quả khảo sát ý kiến. 
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Bài 10. Biểu đồ cột hình bên dưới cho biết cỡ giày của các bạn nam khối lớp 9 trong trường A nào đó. 

 
Lập bảng tần số và bảng tần số tương đối cho dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ. 

Bài 11. Quay 150 lần một tấm bìa hình tròn được chia thành bốn hình quạt với các màu xanh, đỏ, tím, 

vàng. Quan sát mũi tên chỉ vào hình quạt màu gì và ghi lại, thu được kết quả sau: 

 
a) Lập bảng tần số tương đối cho dữ liệu trên. 

b) Ước lượng các xác suất mũi tên chỉ vào hình quạt màu xanh, màu vàng. 

c) Vẽ biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn bảng tần số tương đối thu được ở câu a. 

Bài 12. Theo Tổng cục thống kê, vào năm 2021 trong số 50,5 triệu lao động Việt Nam từ 15 tuổi trở lên 

có 13,9 triệu lao động đang làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; 16,9 triệu lao 

động đang làm việc trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng; 19,7 triệu lao động đang làm việc trong lĩnh 

vực dịch vụ. 

a) Lập bảng tần số tương đối cho dữ liệu trên. 

b) Vẽ biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn bảng tần số tương đối thu được ở câu a. 

c) Tính tỉ lệ lao động không làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. 

Bài 13. Bảng thống kê sau cho biết tỉ lệ tăng trưởng GDP năm 2022 theo khu vực kinh tế. 

 
a) Bảng thống kê trên có là bảng tần số tương đối hay không? 

b) Lựa chọn loại biểu đồ thích hợp và biểu diễn bảng thống kê trên bằng loại biểu đồ đó. 

Bài 14. Cho bảng tần số sau: 

 
Vẽ biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng cho bảng tần số trên. 
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Bài 15. Theo dõi thời tiết tại một điểm du lịch trong 30 ngày người ta thu được bảng sau: 

 
a) Lập bảng tần số tương đối và vẽ biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn bảng tần số tương đối thu được. 

b) Ước lượng xác suất để một ngày trời có mưa ở khu vực này. 

Bài 16. Khảo sát các học sinh lớp 6 một trường Trung học cơ sở về thời gian sử dụng mạng xã hội 

trung bình trong một ngày (đơn vị: giờ), kết quả thu được như hình bên. 

 
a) Có bao nhiêu bạn tham gia khảo sát, biết rằng có 4 bạn sử dụng mạng xã hội từ 4,5 giờ trở lên? 

b) Một người cho rằng có trên 50% học sinh tham gia khảo sát sử dụng mạng xã hội từ 3 giờ trở lên mỗi 

ngày. Nhận định của người đó có hợp lí không? Tại sao? 

Bài 17. Một cửa hàng ghi lại cỡ các đôi giày đã bán trong một ngày ở bảng sau: 

 
a) Hãy xác định cỡ mẫu, lập bảng tần số và tần số tương đối cho mẫu số liệu trên. 

b) Hãy vẽ biểu đồ dạng cột mô tả bảng số liệu trên. 

c) Cửa hàng trên nhập về để bán cỡ giày nào nhiều nhất, cỡ giày nào ít nhất? 

Bài 18. Số bàn thắng một đội bóng ghi được trong 26 trận đấu của Giải vô địch quốc gia được ghi lại ở 

bảng sau: 

 
a) Hãy lập bảng tần số và tần số tương đối cho bảng số liệu trên. 

b) Hãy vẽ biểu đồ hình quạt tròn mô tả tần số tương đối của bảng số liệu trên. 
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Bài 19. Trong bảng số liệu sau có một số liệu bị điền sai. Hãy tìm số liệu đó và sửa lại cho đúng. 

 
Bài 20. Hình 28 mô tả một đĩa tròn bằng bìa cứng được chia làm sáu phần bằng nhau và ghi các số 1, 2, 

3, 4, 5, 6; chiếc kim được gắn cố định vào trục quay ở tâm của đĩa. Quay đĩa tròn và ghi lại số ở hình quạt 

mà chiếc kim chỉ vào khi đĩa dừng lại. Mẫu số liệu dưới đây ghi lại số liệu sau 40 lần quay đĩa tròn: 

 

 
a) Trong 40 số liệu thống kê ở trên, có bao nhiêu giá trị khác nhau? 

b) Tìm tần số của mỗi giá trị đó. 

Lập bảng tần số của mẫu số liệu thống kê đó. 

Vẽ biểu đồ tần số ở dạng biểu đồ cột của mẫu số liệu thống kê đó. 

c) Tìm tần số tương đối của mỗi giá trị đó. 

Lập bảng tần số tương đối của mẫu số liệu thống kê đó. 

Vẽ biểu đồ tần số tương đối ở dạng biểu đồ cột và biểu đồ hình quạt tròn của mẫu số liệu thống kê đó. 
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BÀI 2 

BẢNG TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI VÀ BIỂU ĐỒ TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI 

 

1. Bảng tần số tương đối 

 Tần số tương đối if  của giá trị ix  là tỉ số giữa tần số in  của giá trị đó và số lượng N  các dữ liệu 

trong mẫu số liệu thống kê: i
i

nf
N

= . 

 Ta thường viết tần số tương đối dưới dạng phần trăm. 

 Để lập bảng tần số tương đối ở dạng bảng ngang ta có thể làm như sau: 

  Bước 1: Xác định các gái trị khác nhau của mẫu dữ liệu và tìm tần số tương đối của mỗi giá trị 

đó. 

  Bước 2: Lập bảng gồm 2 dòng và một số cột 

      Theo thứ tự từ trên xuống dưới, ta lần lượt ghi:  

       + Cột đầu tiên: Tên các giá trị ( )x , tần số tương đối ( )% .  

    + Các cột tiếp theo lần lượt ghi giá trị và tần số tương đối của giá trị đó. 

    + Cột cuối cùng : Cộng, 100  
 

 

 

 

Chú ý: Bảng tần số tương đối ở dạng bảng dọc được lập bằng cách tương tự như trên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận xét: Đối với một mẫu số liệu thống kê, tần số tương đối của một giá trị phản ánh giá trị đó chiếm 

bao nhiêu phần trăm trong tổng thể thống kê. 
2. Biểu đồ tần số tương đối  

 • Biểu đồ biểu diễn tần số tương đối của các giá trị trong mẫu dữ liệu gọi là biểu đồ tần số tương 

đối. 

 • Biểu đồ tần số tương đối thường có dạng hình quạt tròn hoặc dạng cột. 

Tên các giá trị x  1x  2x  ... ix  Cộng 

Tần số tương đối %  1f  2f  ... if  100  

 

Tên các giá trị x  Tần số tương đối %  

1x  1f  

2x  2f  

...  ...  

kx  if  

Cộng 100  
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 • Trong biểu đồ hình quạt tròn, hình quạt tròn  biểu thị tần số tương đối %a  có số đo cung tương ứng 

là 0%.360 3,6.a a=  

 • Trong biểu đồ cột, đọ cao của mỗi cột tuơng ứng với tần số tuơng ứng của từng giá trị. 

Chú ý:  

 • Để lập bảng tần số tương đối ở dạng biểu đồ cột của mẫu dữ liệu thống kê, ta có thể thực hiện các 

bước sau: 

  Bước 1: Lập bảng tần số tương đối của mẫu số liệu thống kê đó. 

  Bước 2: Vẽ biểu đồ cột biểu diễn số liệu thống kê trong bảng tần tương đối số nhận được ở bước 

1.  

 • Để vẽ biểu đồ tần số tương đối ở dạng biểu đồ hình quạt tròn của một mẫu dữ liệu thống kê, ta có 

thể thực hiện các bước sau: 

  Bước 1: Lập bảng tần số tương đối của mẫu số liệu thống kê đó. 

  Bước 2: Vẽ biểu đồ hình quạt biểu diễn số liệu thống kê trong bảng tần tương đối số nhận được ở 

bước 1.  
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DẠNG 1 

TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI, BẢNG TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI 

 

Bài 1. Sau khi điều tra 60 hộ gia đình ở vùng dân cư về số nhân khẩu của mỗi hộ gia đình, người ta được 

dãy số liệu sau: 

 
Lập bảng tần số tương đối của mẫu số liệu thống kê trên. 

Lời giải 

Giá trị 4 xuất hiện 8 lần 

Giá trị 5 xuất hiện 21 lần 

Giá trị 6 xuất hiện 24 lần 

Giá trị 7 xuất hiện 4 lần 

Giá trị 8 xuất hiện 3 lần 

Tỉ số phần trăm của của giá trị 4 dân cư của mỗi hộ gia đình so với 60 hộ gia đình là: 

8 .100% 13,33%
60

=  

Tỉ số phần trăm của của giá trị 5 dân cư của mỗi hộ gia đình so với 60 hộ gia đình là: 21.100% 35%
60

=  

Tỉ số phần trăm của của giá trị 6 dân cư của mỗi hộ gia đình so với 60 hộ gia đình là: 24 .100% 40%
60

=  

Tỉ số phần trăm của của giá trị 7 dân cư của mỗi hộ gia đình so với 60 hộ gia đình là: 4 .100% 6,67%
60

=  

Tỉ số phần trăm của của giá trị 8 dân cư của mỗi hộ gia đình so với 60 hộ gia đình là: 3 .100% 5%
60

=  

Bảng tần số tương đối 

Số dân cư 4 5 6 7 8 

Tần số tương đối (%) 13,33 35 40 6,67 5 

 

Bài 2. Trong bảng số liệu sau có một số liệu không chính xác. Hãy tìm số liệu đó và sửa lại cho đúng. 

 
Lời giải 

- Số liệu không chính xác ở đây là 46%. Sửa lại thành 36% vì 9 .100% 36%
4 9 7 5

=
+ + +
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- Bảng số liệu đúng sau khi sửa lại: 

Tần số 4 9 7 5 

Tần số tương đối 16% 36% 28% 20% 

 

Bài 3. Điều tra về “ Loại nhạc cụ bạn muốn chơi nhất” đối với các bạn trong lớp, bạn Trúc Linh thu 

được ý kiến trả lời và ghi lại như dưới đây: 

Đàn piano Trống Đàn Bầu Đàn piano Đàn guitar 

Đàn guitar Sáo Đàn guitar Đàn guitar Đàn piano 

Sáo Đàn piano Sáo Kèn harmonica Đàn violin 

Trống Đàn guitar Đàn Bầu Đàn piano Đàn piano 

Đàn violin Đàn piano Đàn violin Sáo Trống 

Kèn harmonica Đàn violin Đàn piano Đàn piano Đàn guitar 

 

a) Có bao nhiêu loại nhạc cụ được các bạn nêu trên? 

b) Hãy xác định tỉ lệ phần trăm học sinh chọn mỗi loại nhạc cụ. 

Lời giải 

a) Có 7 loại nhạc cụ được các bạn nêu ra. 

b)  

Nhạc cụ Tỉ lệ phần trăm 

Đàn piano 30% 

Đàn guitar 20% 

Đàn bầu 6,7% 

Đàn violin 13,3% 

Kèn harmonica 6,7% 

Sáo 13,3% 

Trống 10% 

 

BÀI TẬP RÈN LUYỆN 

Bài 4. Tại một trại hè thanh thiếu niên quốc tế, người ta tìm hiểu xem mỗi đại biểu tham dự có thể sử 

dụng được bao nhiêu ngoại ngữ. Kết quả được như bảng sau: 

 
a) Hãy lập bảng tần số tương đối ở bảng trên. 

b) Hãy tính tỉ lệ phần trăm đại biểu sử dụng được ít nhất 2 ngoại ngữ. 
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c) Tại trại hè thanh thiếu niên quốc tế tổ chức 1 năm trước đó, có 54 trong tổng số 220 đại biểu tham dự 

có thể sử dụng được từ 3 ngoại ngữ trở lên. Có ý kiến cho rằng “ Tỉ lệ đại biểu sử dụng được 3 ngoại ngữ 

trở lên có tăng giữa hai năm đó”. Ý kiến đó đúng hay sai? Giải thích. 

Lời giải 

a) Bảng tần số tương đối: 

Số đại biểu 84 64 24 16 12 

Tần số tương đối 42% 32% 12% 8% 6% 

  

b) Tỉ lệ phần trăm đại biểu sử dụng được ít nhất 2 ngoại ngữ là: 32% + 12% + 8% + 6% = 58%. 

c) Ý kiến đó đúng vì: 

 - Tỉ lệ đại biểu sử dụng được 3 ngôn ngữ của 1 năm trước là: 
54 .100% 24,5%
220

= . 

 - Tỉ lệ đại biểu sử dụng được 3 ngôn ngữ của nay là: 12% + 8% + 6% = 26% > 24,5%. 

Bài 5. Có một túi kín đựng 10 quả bóng, mỗi quả có một trong các màu xanh, đỏ hoặc vàng. Thực 

hiện 30 lần lấy bóng, mỗi lần lấy một quả, ghi lại màu quả bóng được lấy ra sau đó trả lại quả bóng vào 

túi và trộn đều. 

a) Từ dữ liệu ghi lại, cho biết tần số xuất hiện của các quả bóng màu xanh, đỏ, vàng. Lập tỉ số giữa tần số 

và số lần lấy bóng. 

b) Đoán xem trong túi số lượng bóng có màu gì là ít nhất, nhiều nhất. 

Lời giải 

a) 

Màu Xanh Đỏ Tím 

Tần số xuất hiện X Y Z 

 

Lập tỉ số giữa tần số và số lần lấy bóng 

 -Tỉ số cho màu xanh X/30 

 -Tỉ số cho màu đỏ Y/30 

 -Tỉ số cho màu vàng Z/30 

b)Dựa vào tỉ số giữa tần số và số lần lấy bóng, ta có thể đưa ra dự đoán về số lượng bóng mỗi màu: 

- Màu có tỉ số thấp nhất: Dự đoán là màu có số lượng ít nhất tròn túi. 

- Màu có tỉ số cao nhất: Dự đoán là màu có số lượng nhiều nhất. 

Bài 6. Lớp 9A có 40 bạn, trong đó có 20 bạn mặc áo cỡ M, 13 bạn mặc áo cỡ S, 7 bạn mặc áo cỡ L. 

Hãy lập bảng tần số tương đối cho dữ liệu này. 

Lời giải 

Ta có bảng tần số tương đối sau: 

Cỡ áo M S L 

Tần số tương đối 50% 32,5% 17,5% 
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Bài 7. Biểu đồ tranh sau đây biểu diễn số lượng học sinh lớp 9B bình chọn phần mềm học trực tuyến 

được yêu thích nhất: 

 
Lập bảng tần số tương đối cho dữ liệu được biểu diễn trong biểu đồ tranh trên. 

Lời giải 

Ta có bảng tần số tương đối sau: 

 

Phần mềm trực tuyến Skype Zoom Google Meet 

Tần số tương đối 15% 55% 30% 

 

Bài 8. Bảng thống kê sau cho biết số lượng học sinh của lớp 9B theo mức độ cận thị. 

Mức độ  Không cận thị Cận thị nhẹ Cận thị vừa Cận thị nặng 

Số học sinh 10 13 12 5 

 

a) Lập bảng tần số tương đối cho bảng thống kê trên. 

b) Đa số học sinh lớp 9B cận thị hay không cận thị? 

Lời giải 

a) Ta có bảng tần số tương đối như sau: 

 

Mức độ cận thị Không cận thị Cận thị nhẹ Cận thị vừa Cận thị nặng 

Tần số tương đối 25% 32,5% 30% 12,5% 

 

b) Đa số học sinh lớp 9B cận thị nhẹ, vì tần số tương đối của số học sinh cận thị nhẹ cao nhất lớp. 

Bài 9. Tỉ lệ bình chọn các tiết mục văn nghệ của các lớp 9A,9B,9C,9D tham gia hội diễn văn nghệ 

khối lớp 9 như sau: 

Lớp 9A 9B 9C 9D 

Tỉ lệ học sinh bình chọn 35% 25% 30% 10% 

 

Biết rằng có 300 học sinh tham gia bình chọn. Lập bảng tần số biểu diễn số học sinh bình chọn cho tiết 

mục văn nghệ của mỗi lớp. 

Lời giải 

Bảng tần số biểu diễn số học sinh bình chọn: 
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Lớp 9A 9B 9C 9D 

Số học sinh bình chọn 105 75 90 30 

  

Bài 10. Bạn Minh Nhàn  khảo sát ý kiến của các bạn trong tổ về chất lượng phục vụ của căng tin trường 

thu được kết quả sau:  

 
Trong đó, A là mức Tốt, B là mức Trung bình, C là mức kém. 

Hãy lập bảng tần số và bảng tần số tương đối biểu diễn kết quả bạn Minh Nhàn  thu được. 

Lời giải 

Số đánh giá Tốt, Trung bình, Kém lần lượt là: 5, 4, 1 

Ta có bảng tần số sau; 

Đánh giá 
A 

(Tốt) 

B 

(Trung bình) 

C 

(Kém) 

Tần số 5 4 1 

 

Ta có bảng tần số tương đối sau: 

Ý kiến đánh giá 
A 

(Tốt) 

B 

(Trung bình) 

C 

(Kém) 

Tần số tương đối 50% 40% 10% 
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DẠNG 2 

BIỂU ĐỒ TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI 

 

Bài 1. Khảo sát ngẫu nhiên 200 người về nhóm máu của họ. Kết quả thu được thể hiện ở biểu đồ hình 

quạt tròn như hình bên. 

 
Hãy cho biết nhóm máu nào phổ biến nhất, nhóm máu nào hiếm nhất. 

Lời giải 

- Nhóm máu nào phổ biến nhất là nhóm máu O. 

- Nhóm máu nào hiếm nhất là nhóm máu AB. 

Bài 2. Bảng sau thống kê số lượt nháy chuột vào quảng cáo ở một trang web vào tháng 12/2022. 

 
a) Lập bảng tần số tương đối cho mẫu số liệu trên. 

b) Vẽ biểu đồ tần số tương đối dạng hình quạt tròn biểu diễn mẫu số liệu trên. 

Lời giải 

a) Bảng tần số tương đối: 

Số lượt nháy chuột 0 1 2 3 4 5 

Tần số tương đối 22,73% 50,91% 10,91% 8,18% 4,54% 2,73% 

 

b) Biểu đồ tần số tương đối dạng hình quạt tròn 

 
Tần số tương đối của số lượt nháy chuột 
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Bài 3. Một cửa hàng thống kê lại số điện thoại di động bán được trong tháng 04/2022 và tháng 

04/2023 ở bảng sau: 

 
a) Hãy lựa chọn và vẽ biểu đồ phù hợp để thấy xu thế thay đổi lựa chọn thương hiệu điện thoại giữa hai 

đợt thống kê. 

b) Hãy cho biết trong các thương hiệu điện thoại A, B, C, D, thương hiệu nào tăng trưởng cao nhất, 

thương hiệu nào tăng trưởng thấp nhất. 

Lời giải 

a)  

Thương hiệu A B C D Các thương hiệu khác 

Tháng 04/2022 21,6% 19,2% 12,8% 38,4% 8% 

Tháng 04/2023 18,75% 17,5% 18,75% 37,5% 7,5% 

  

 
Tần số tương đối của thương hiệu điện thoại giữa hai đợt thống kê 

b)  

- Thương hiệu tăng trưởng cao nhất là thương hiệu C (tăng 5,95%). 

- Thương hiệu tăng trưởng cao nhất là thương hiệu A (giảm 2,85%). 
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Bài 4. Quay 50 lần một tấm bìa hình tròn được chia thành ba hình quạt với các màu xanh, đỏ, vàng. 

Quan sát và ghi lại mũi tên chỉ vào hình quạt có màu nào khi tấm bìa dừng lại. Kết quả thu được như sau: 

 

 
a) Lập bảng tần số tương đối cho kết quả thu được. 

b) Ước lượng xác suất mũi tên chỉ vào hình quạt màu đỏ. 

Lời giải 

a)Ta có bảng tần số tương đối sau: 

Số lần quay trúng Màu xanh Màu đỏ Màu vàng 

Tần số tương đối 30% 50% 20% 

 

b) Xác suất mũi tên chỉ vào hình quạt màu đỏ là 50% 

 

BÀI TẬP RÈN LUYỆN 

Bài 5. Cô Thảo Linh phỏng vấn một số bạn học sinh cùng trường về màu mực mỗi bạn yêu thích nhất. 

Kết quả được cho ở bảng sau: 

 
Hãy vẽ biểu đồ tần số tương đối dạng quạt tròn để biểu diễn mẫu số liệu điều tra của cô Thảo Linh. 

Lời giải 

Bảng tần số và số đo cung 

 

Màu mực Xanh đen Đen Tím đậm Tím hồng 

Tần số tương đối 36% 12% 32% 20% 

Số đo cung 129,6o 43,2o 115,2o 72o 
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Tần số tương đối của màu mực phân theo mức độ yêu thích 

Bài 6. Biểu đồ hình quạt tròn dưới đây biểu diễn tần số tương đối của các ngôn ngữ lập trình được sử 

dụng khi viết 200 phần mềm của một công ty công nghệ. Biết rằng, mỗi phần mềm được viết bằng đúng 

một ngôn ngữ lập trình. 

 
a) Ngôn ngữ lập trình nào được sử dụng phổ biến nhất khi viết 200 phần mềm đó? 

b) Hãy lập bảng tần số biểu diễn số liệu cho bởi biểu đồ trên. 

Lời giải 

a) Ngôn ngữ lập trình Python được sử dụng phổ biến nhất khi viết 200 phần mềm đó. 

b) Bảng tần số: 

Ngôn ngữ Python Java Script Java C++ Các ngôn ngữ khác 

Tần số 68 58 36 24 14 

 

Bài 7. Bảng tần số tương đối sau cho biết tỉ lệ học sinh đánh giá độ khó của đề thi học kì môn Toán 

theo các mức độ: 

 
Vẽ biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn bảng tần số tương đối này. 
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Lời giải 

 
 

Bài 8. Bạn Bình phát phiếu (H.7.13) lấy ý kiến bình chọn của 40 bạn trong lớp về địa điểm đi dã 

ngoại. Kết quả bạn Bình thu được như sau: 

 
Ý kiến của bạn thế nào? 

Lời giải 

Nên dùng biểu đồ hình cột chồng, vì tổng tỉ lệ bạn bình chọn lớn hơn 100%, rất khó để biểu diễn trên 

biểu đồ hình quạt tròn. 

Bài 9. Có ba phương án thi đấu tại giải bóng đá khối lớp 9 của trường THCS Thái Nguyên như sau: 

Phương án 1: Các đội đấu vòng tròn, tính điểm. 

Phương án 2: Chia các đội thành hai bảng, mỗi bảng lấy hai đội vào trận bán kết. 

Phương án 3: Các đội bốc thăm ghép cặp, đấu loại trực tiếp. 

Ban tổ chức đã lấy phiếu khảo sát ý kiến. Kết quả được Việt và Nam biểu diễn bằng biểu đồ như sau: 
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a) Đọc và giải thích mỗi biểu đồ trên. 

b) Lập bảng tần số tương đối cho kết quả khảo sát ý kiến. 

Lời giải 

a) 

• Biểu đồ cột ở hình 1 

 Phương án 1 chiếm 28%  

 Phương án 2 chiếm 61% 

 Phương án 3 chiếm 11% 

• Biểu đồ hình quạt tròn ở hình 2 

 Phương án 1 chiếm 28%  

 Phương án 2 chiếm 61% 

 Phương án 3 chiếm 11% 

b) Bảng tần số tương đối: 

Phương án 1 2 3 

Tần số tương đối 28% 61% 11% 

 

Bài 10. Biểu đồ cột hình bên dưới cho biết cỡ giày của các bạn nam khối lớp 9 trong trường A nào đó. 

 
Lập bảng tần số và bảng tần số tương đối cho dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ. 

Lời giải 

https://www.facebook.com/truong.ngocvy.509/


Một số yếu tố thống kê  và xác suất 9 - Chương 7: Một số yếu tố thống kê – Tự luận có lời giải             Chân Trời Sáng Tạo 

https://www.facebook.com/truong.ngocvy.509/                                                        Trương Ngọc Vỹ  0978 333 093                 Trang 14 

Tổng số học sinh là: 28+37+30+10+15=120 bạn 

Ta có bảng tần số: 

Cỡ giày 36 37 38 39 40 

Số học sinh 28 37 30 10 15 

 

Ta có bảng tần số tương đối: 

Cỡ giày 36 37 38 39 40 

Tần số tương đối 23,3% 30,8% 25% 8,4% 12,5% 

 

Bài 11. Quay 150 lần một tấm bìa hình tròn được chia thành bốn hình quạt với các màu xanh, đỏ, tím, 

vàng. Quan sát mũi tên chỉ vào hình quạt màu gì và ghi lại, thu được kết quả sau: 

 
a) Lập bảng tần số tương đối cho dữ liệu trên. 

b) Ước lượng các xác suất mũi tên chỉ vào hình quạt màu xanh, màu vàng. 

c) Vẽ biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn bảng tần số tương đối thu được ở câu a. 

Lời giải 

a)  

Ta có bảng tần số tương đối sau: 

Số lần quay trúng Màu xanh Màu đỏ Màu vàng Màu tím 

Tần số tương đối 40% 20% 13,3% 26,7% 

b Xác suất mũi tên chỉ vào hình quạt màu xanh là 40% 

Xác suất mũi tên chỉ vào hình quạt màu vàng là 13,3% 

c) Biểu đồ hình quạt 
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Bài 12. Theo Tổng cục thống kê, vào năm 2021 trong số 50,5 triệu lao động Việt Nam từ 15 tuổi trở lên 

có 13,9 triệu lao động đang làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; 16,9 triệu lao 

động đang làm việc trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng; 19,7 triệu lao động đang làm việc trong lĩnh 

vực dịch vụ. 

a) Lập bảng tần số tương đối cho dữ liệu trên. 

b) Vẽ biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn bảng tần số tương đối thu được ở câu a. 

c) Tính tỉ lệ lao động không làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. 

Lời giải 

a) Ta có bảng tần số tương đối sau: 

Các lĩnh vực 
Nông nghiệp, lâm 

nghiệp, thủy sản 

Công nghiệp, xây 

dựng 
Dịch vụ 

Tần số tương đối 27,5% 33,5% 39% 

b)  

 
c) Tỉ lệ lao động không làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản là:  

100% - 27,5% = 72,5% 

Bài 13. Bảng thống kê sau cho biết tỉ lệ tăng trưởng GDP năm 2022 theo khu vực kinh tế. 

 
a) Bảng thống kê trên có là bảng tần số tương đối hay không? 

b) Lựa chọn loại biểu đồ thích hợp và biểu diễn bảng thống kê trên bằng loại biểu đồ đó. 

Lời giải 

a) Bảng thống kê trên là bảng tần số tương đối. 

b) Biểu đồ cột là thích hợp nhất. 
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Bài 14. Cho bảng tần số sau: 

 
Vẽ biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng cho bảng tần số trên. 

Lời giải 

 
 

Bài 15. Theo dõi thời tiết tại một điểm du lịch trong 30 ngày người ta thu được bảng sau: 

 
a) Lập bảng tần số tương đối và vẽ biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn bảng tần số tương đối thu được. 

b) Ước lượng xác suất để một ngày trời có mưa ở khu vực này. 

Lời giải 

a) Ta có bảng tần số tương đối: 
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Thời tiết Không mưa Mưa nhẹ Mưa to 

Tấn số tương đối 33,3% 26,7% 40% 

 

Vẽ biểu đồ hình quạt: 

 
b) Xác suất để một ngày trời có mưa ở khu vực này: 40% + 26,7% = 66,7% 

Bài 16. Khảo sát các học sinh lớp 6 một trường Trung học cơ sở về thời gian sử dụng mạng xã hội 

trung bình trong một ngày (đơn vị: giờ), kết quả thu được như hình bên. 

 
a) Có bao nhiêu bạn tham gia khảo sát, biết rằng có 4 bạn sử dụng mạng xã hội từ 4,5 giờ trở lên? 

b) Một người cho rằng có trên 50% học sinh tham gia khảo sát sử dụng mạng xã hội từ 3 giờ trở lên mỗi 

ngày. Nhận định của người đó có hợp lí không? Tại sao? 

Lời giải 

a) Có 4 : 3,3% = 12 bạn tham gia khảo sát. 
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b) Một người cho rằng có trên 50% học sinh tham gia khảo sát sử dụng mạng xã hội từ 3 giờ trở lên mỗi 

ngày. Nhận định của người đó không hợp lí vì chỉ có 10% + 3,3% = 13,3% học sinh tham gia khảo sát sử 

dụng mạng xã hội từ 3 giờ trở nên mỗi ngày. 

Bài 17. Một cửa hàng ghi lại cỡ các đôi giày đã bán trong một ngày ở bảng sau: 

 
a) Hãy xác định cỡ mẫu, lập bảng tần số và tần số tương đối cho mẫu số liệu trên. 

b) Hãy vẽ biểu đồ dạng cột mô tả bảng số liệu trên. 

c) Cửa hàng trên nhập về để bán cỡ giày nào nhiều nhất, cỡ giày nào ít nhất? 

Lời giải 

a) Cỡ mẫu là 40.  

Bảng tần số và tần số tương đối: 

Cỡ giày 37 38 39 40 41 42 43 44 

Tần số 4 5 6 8 8 4 3 2 

Tần số tương đối 10% 12,5% 15% 20% 20% 10% 7,5% 5% 

  

b)  

 
Tần số tương đối phân theo cỡ giày 

c) Cửa hàng trên nhập về để bán cỡ giày 40; 41 nhiều nhất, cỡ giày 44 ít nhất vì cỡ giày 40; 41 có nhiều 

người mua nhất, cỡ giày 44 có ít người mua nhất. 
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Bài 18. Số bàn thắng một đội bóng ghi được trong 26 trận đấu của Giải vô địch quốc gia được ghi lại ở 

bảng sau: 

 
a) Hãy lập bảng tần số và tần số tương đối cho bảng số liệu trên. 

b) Hãy vẽ biểu đồ hình quạt tròn mô tả tần số tương đối của bảng số liệu trên. 

Lời giải 

a) Bảng tần số và tần số tương đối: 

Số bàn thắng 0 1 2 3 4 

Tần số 10 3 3 8 2 

Tần số tương đối 38,46% 11,54% 11,54% 30,77% 7,69% 

  

b) 

 
Tần số tương đối phân theo số bàn thắng 

Bài 19. Trong bảng số liệu sau có một số liệu bị điền sai. Hãy tìm số liệu đó và sửa lại cho đúng. 

 
Lời giải 

- Số liệu không chính xác ở đây là 15%. Sửa lại thành 12% vì 6 .100% 12%
24 16 6 4

=
+ + +

 

- Bảng số liệu đúng sau khi sửa lại: 

Tần số 24 16 6 4 

Tần số tương đối 48% 32% 15% 8% 
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Bài 20. Hình 28 mô tả một đĩa tròn bằng bìa cứng được chia làm sáu phần bằng nhau và ghi các số 1, 2, 

3, 4, 5, 6; chiếc kim được gắn cố định vào trục quay ở tâm của đĩa. Quay đĩa tròn và ghi lại số ở hình quạt 

mà chiếc kim chỉ vào khi đĩa dừng lại. Mẫu số liệu dưới đây ghi lại số liệu sau 40 lần quay đĩa tròn: 

 

 
a) Trong 40 số liệu thống kê ở trên, có bao nhiêu giá trị khác nhau? 

b) Tìm tần số của mỗi giá trị đó. 

Lập bảng tần số của mẫu số liệu thống kê đó. 

Vẽ biểu đồ tần số ở dạng biểu đồ cột của mẫu số liệu thống kê đó. 

c) Tìm tần số tương đối của mỗi giá trị đó. 

Lập bảng tần số tương đối của mẫu số liệu thống kê đó. 

Vẽ biểu đồ tần số tương đối ở dạng biểu đồ cột và biểu đồ hình quạt tròn của mẫu số liệu thống kê đó. 

Lời giải 

 

a) Có 6 giá trị khác nhau. 

b) Trong số 40 số liệu thống kê, có: 5 lần quay vào số 1, 6 lần quay vào số 6, 8 lần quay vào số 3, 7 lần 

quay vào số 4, 7 lần quay vào số 5 và 7 lần quay vào số 6. 

Bảng tần số của mẫu số liệu thống kê: 

Giá trị Tần số (n) 

1 5 

2 6 

3 8 

4 7 

5 7 

6 7 

  

Biểu đồ dạng cột của tần số mẫu số liệu có dạng: 

https://www.facebook.com/truong.ngocvy.509/


Một số yếu tố thống kê  và xác suất 9 - Chương 7: Một số yếu tố thống kê – Tự luận có lời giải             Chân Trời Sáng Tạo 

https://www.facebook.com/truong.ngocvy.509/                                                        Trương Ngọc Vỹ  0978 333 093                 Trang 21 

 
c) Các giá trị 1, 2, 3, 4, 5, 6 có tần số tương đối lần lượt là: 

Bảng tần số tương đối: 

Giá trị 1 2 3 4 5 6 

Tần số tương đối % 12,5 15 20 17,5 17,5 17,5 

  

• Biểu đồ dạng cột của tần số tương đối mẫu số liệu có dạng: 

 
• Biểu đồ dạng quạt tròn của tần số tương đối mẫu số liệu có dạng: 
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BÀI 3 

BIỄU DIỄN SỐ LIỆU GHÉP NHÓM 

 

1. Bảng tần số ghép nhóm 

a. Mẫu số liệu ghép nhóm 

 Để chuyển mẫu số liệu không ghép nhóm thành mẫu số liệu ghép nhóm, ta có thể thực hiện như sau: 

  • Tìm nửa khoảng [ );a b  sao cho giá trị của mỗi số liệu trong mẫu số liệu đều thuộc nửa khoảng 

[ );a b .  

  • Ta thường phân chia nửa khoảng [ );a b  thành các nửa khoảng có độ dài bằng nhau. 

Chú ý: Khi ghép nhóm số liệu, đầu mút của nhóm có thể không phải là giá trị của mẫu số liệu 

b. Bảng tần số ghép nhóm 

 Trong một mẫu số liệu ghép nhóm, tần số ghép nhóm (hay tần số) của một nhóm là số liệu trong 

mẫu số liệu thuộc vào nhóm đó. Tần số của nhóm 1, nhóm 2, …, nhóm i  kí hiệu lần lượt là 1 2, ,..., in n n .  

 Để lập bảng tần số ghép nhóm ở dạng bảng ngang ta có thể làm như sau: 

  Bước 1: Xác định các nhóm của mẫu dữ liệu ghép nhóm và tìm tần số của mỗi nhóm đó. 

  Bước 2: Lập bảng gồm 2 dòng và một số cột 

      Theo thứ tự từ trên xuống dưới, ta lần lượt ghi:  

    + Cột đầu tiên: Nhóm, tần số ( )n .  

    + Các cột tiếp theo lần lượt ghi tên nhóm và tần số của nhóm đó. 

    + Cột cuối cùng : Cộng, ...N =  
 

 

 

 

Chú ý: Bảng tần số ghép nhóm ở dạng bảng dọc được lập bằng cách tương tự như trên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận xét: Đối với một mẫu số liệu thống kê ghép nhóm, tần số của một nhóm phản ánh số liệu trong 

mẫu số liệu thuộc vào nhóm đó. 

Nhóm  [ )1 2;a a  [ )2 3;a a  ...  [ )1;i ia a−  Cộng 

Tần số ghép nhóm n  1n  2n  ...  in  1 2 ... iN n n n= + + +  

 

Nhóm Tần số n  

[ )1 2;a a  1n  

[ )2 3;a a  2n  

...  ...  

[ )1;i ia a−  in  

Cộng 1 2 ... iN n n n= + + +  
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2. Bảng tần số tương đối ghép nhóm 

 Tần số tương đối ghép nhóm (hay tần số tương đối) if  của nhóm i  là tỉ số giữa tần số in  của nhóm  

đó và số lượng N  các dữ liệu trong mẫu số liệu thống kê: i
i

nf
N

= . 

 Ta thường viết tần số tương đối dưới dạng phần trăm. 

 Để lập bảng tần số tương đối ghép nhóm ở dạng bảng ngang ta có thể làm như sau: 

  Bước 1: Xác định các nhóm của mẫu dữ liệu ghép nhóm và tìm tần số tương đối của mỗi nhóm 

đó. 

  Bước 2: Lập bảng gồm 2 dòng và một số cột 

      Theo thứ tự từ trên xuống dưới, ta lần lượt ghi:  

       + Cột đầu tiên: Nhóm, tần số tương đối ( )% .  

    + Các cột tiếp theo lần lượt ghi nhóm và tần số tương đối của nhóm đó. 

    + Cột cuối cùng : Cộng, 100  
 

 

 

 

Chú ý: Bảng tần số tương đối ghép nhóm ở dạng bảng dọc được lập bằng cách tương tự như trên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận xét: Đối với một mẫu số liệu ghép nhóm, tần số tương đối của một nhóm phản ánh giá trị đó chiếm 

bao nhiêu phần trăm trong tổng thể thống kê. 
3. Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm 

 • Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm có dạng cột kề nhau, mỗi cột tương ứng với một nhóm. Cột 

biểu diễn nhóm [ )1 2;a a có đầu mút trái là 1a , đầu mút phải là 2a  và có chiều cao tuwogn ứng với tần số 

tương ứng của nhóm. 

 Để vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm ở dạng biểu đồ cột của mẫu số liệu ghép nhóm, ta có thể 

thực hiện các bước sau: 

  Bước 1: Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho. 

Nhóm  [ )1 2;a a  [ )2 3;a a  ...  [ )1;i ia a−  Cộng 

Tần số tương đối ghép nhóm %  1f  2f  ...  if  100  

 

Nhóm Tần số tương đối ghép nhóm %  

[ )1 2;a a  1f  

[ )2 3;a a  2f  

...  ...  

[ )1;i ia a−  if  

Cộng 100  
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  Bước 2: Vẽ biểu đồ cột biểu diễn số liệu thống kê trong bảng tần tương đối ghép nhóm nhận được 

ở bước 1.  

 • Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đọa thẳng là đường gấp khúc đi từ trái qua phải, nối các 

điểm trên mặt phẳng, mỗi điểm có hoành độ là giá trị đại diện của nhóm số liệu và tung độ tương ứng với 

tần số tương đối của nhóm số liệu đó.  

 Để vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm ở dạng biểu đồ đoạn thẳng của mẫu số liệu ghép nhóm, ta 

có thể thực hiện các bước sau: 

  Bước 1: Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho. 

  Bước 2: Vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn số liệu thống kê trong bảng tần tương đối ghép nhóm 

nhận được ở bước 1.  
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DẠNG 1 

TẦN SỐ GHÉP NHÓM VÀ BẢNG TẦN SỐ GHÉP NHÓM 

 

Bài 1. Chiều cao (đơn vị: mét) của 35 cây bạch đàn được cho như sau: 

 
Hãy ghép các số liệu trên thành năm nhóm ứng với năm nửa khoảng có độ dài bằng nhau. 

Bài 2. Nhà may Hưng Thịnh tặng áo phông cho 40 học sinh của lớp 9A. Nhà may đo chiều cao (đơn 

vị: centimét) của cả lớp để quyết định chọn các cỡ áo khi may, kết quả như sau: 

 
a) Mẫu số liệu trên có bao nhiêu giá trị khác nhau? 

b) Có nên dùng bảng tần số (hay bảng tần số tương đối) để biểu diễn mẫu số liệu thống kê đó không? 

b) Mẫu số liệu thống kê ở trên đã được ghép thành năm nhóm ứng với năm nửa khoảng: [150; 155), [155; 

160), [160; 165), [165; 170), [170; 175). Có bao nhiêu số liệu trong mẫu số liệu đó thuộc vào nhóm 1? 

 

 BÀI TẬP RÈN LUYỆN 

Bài 3. Khối lượng (đơn vị: gam) của 30 củ khoai tây thu hoạch được ở gia đình bác Ngọc là: 

 
a) Hãy ghép các số liệu trên thành năm nhóm sau: [70; 80), [80; 90), [90; 100), [100; 110), [110; 120). 

Tìm tần số của mỗi nhóm đó. 

b) Lập bảng tần số ghép nhóm của mẫu số liệu ghép nhóm đó. 

Bài 4. Bảng sau ghi lại thời gian một bác sĩ khám cho một số bệnh nhân (đơn vị: phút): 

 
a) Hãy chia số liệu thành 5 nhóm, với nhóm thứ nhất là các bệnh nhân có thời gian khám từ 5 phút đến 

dưới 6,5 phút và lập bảng tần số ghép nhóm. 

b) Xác định nhóm có tần số cao nhất và nhóm có tần số thấp nhất. 
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Bài 5. Chỉ số phát triển con người (HDI) là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh các mặt thu nhập, sức khỏe, 

giáo dục của người dân trong một quốc gia. Các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới được chia thành 4 

nhóm theo HDI: Nhóm 1(rất cao) có HDI từ 0,8 trở lên; Nhóm 2(cao) có HDI từ 0,7 đến dưới 0,8; Nhóm 

3(trung bình) có HDI từ 0,55 đến dưới 0,7; Nhóm 4(thấp) có HDI dưới 0,55. Năm 2021, chỉ số HDI của 

11 quốc gia Đông Nam Á như sau: 

 
Dựa vào dữ liệu trên., hãy hoàn thành bảng tần số ghép nhóm sau: 

Chỉ số HDI [0;0,55) [0,55;0,7] [0,7;0,8) [0,8;1) 

Tần số ? ? ? ? 

 

Bài 6. Ghi lại cấp độ động đất của các trận động đất xảy ra tại một vùng trong 10 năm người ta thu 

được kết quả sau: 

 
Biết rằng theo thang Richter thì trận động đất cấp I có độ lớn từ 1 đến dưới 3; cấp II và cấp III có dộ lớn 

từ dưới 3 đến dưới 4; cấp IV và cấp V có độ lớn từ 4 đến dưới 5; cấp VI và cấp VII có độ lớn từ 5 đến 

dưới 6; cấp VIII có độ lớn từ 6 đến dưới 6,9. 

Lập bảng tần số ghép nhóm cho độ lớn các trận động đất xảy ra ở vùng này theo thang Richter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DẠNG 2 
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TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI GHÉP NHÓM VÀ BẢNG TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI GHÉP NHÓM 

 

Bài 1. Xét mẫu số liệu được ghép nhóm với bảng tần số ghép nhóm sau: 

 
Tính tỉ số phần trăm của tần số n1 = 5 và N = 40. 

Bài 2. Thống kê số lần truy cập Internet của 30 người trong một tuần như sau: 

 
a) Lập bảng tần số ghép nhóm của mẫu số liệu đó sau khi ghép nhóm theo sáu nhóm sau: [30; 40), [40; 

50), [50; 60), [60; 70), [70; 80), [80; 90). 

b) Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm của mẫu số liệu đó. 

Bài 3.  Giáo viên chủ nhiệm lớp 9C đã thu được kết quả như sau: Thời gian tự học dưới 1 giờ có 10 

bạn; từ 1 giờ đến dưới 2 giờ có 15 bạn; từ 2 giờ đến dưới 3 giờ có 8 bạn; từ 3 giờ đến dưới 4 giờ có 7 bạn. 

Dựa vào dữ liệu trên, hãy hoàn thành các bảng sau vào vở: 

 
Bài 4. Cho bảng tần số ghép nhóm về tuổi thọ của một số ong mật cái như sau: 

Tuổi thọ (ngày) [30;40) [40;50) [50;60) 

Tần số  12 23 15 

 

a) Đọc và giải thích bảng thống kê trên. 

b) Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm cho bảng thống kê này. 

 

 

 

 

 BÀI TẬP RÈN LUYỆN 
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Bài 5. Bạn Phương Linh ghi lại thời gian truy cập Internet của mình mỗi ngày (đơn vị: giờ) trong vòng 

1 tháng như sau: 

 
Bạn Phương Linh đánh giá mức độ sử dụng Internet mỗi ngày của mình theo tiêu chí sau: 

 
Hãy xác định tỉ lệ các ngày trong tháng bạn Phương Linh cập Internet mức độ “Rất nhiều”. 

Lời giải 

Thời gian (X) 

(giờ) 
[0; 1) [1; 2) [2; 3) [3; 4) [4; 5) 

Số ngày 3 6 9 8 4 

Mức độ Rất ít Ít Bình thường Nhiều Rất nhiều 

  

Có 4 ngày Bạn Phương Linh cập rất nhiều chiếm 4 .100% 13,33%
30

=  

Bài 6. Ông Thành ghi lại chiều cao (đơn vị: cm) của các cây bạch đàn giống vừa được chuyển đến 

nông trường ở bảng sau: 

 
Hãy chia dữ liệu trên thành 5 nhóm, với nhóm đầu tiên gồm các cây có chiều cao từ 15 cm đến dưới 18 

cm và bảng tần số tương đối ghép nhóm tương ứng. 

Bài 7. Bác nông dân thống kê chiều cao của một cây bạch đàn 5 năm tuổi ở một lâm trường vào bảng 

dưới đây (đơn vị: mét). Do sơ suất nên bác nông dân ghi thiếu một số số liệu. Hãy giúp bác nông dân 

hoàn thành bảng thống kê. 

 
 

Bài 8.  Bạn Giang ghi lại cự li nhảy xa của các bạn trong câu lạc bộ thể thao ở bảng sau (đơn vị: mét): 
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a) Để thu gọn bảng dữ liệu thì nên chọn bảng tần số không ghép nhóm hay bảng tần số ghép nhóm để 

biểu thị dữ liệu trên tại sao? 

b) Hãy chia số liệu thành 4 nhóm, trong đó nhóm đầu tiên cự li từ 3,5 m đến dưới 4 m; lập bảng tần số và 

tần số tương đối ghép nhóm. 

Bài 9. Kết quả đo tốc độ xe của 25 xe ô tô (đơn vị: km/h) khi đi qua một trạm quan sát được ghi lại ở 

bảng sau: 

48,6 54,2 53,3 45,3 48,2 46,3 57,4 62,6 61,4 55 40,9 45,5 54,3 

49,8 60 58,9 53 53 62 49,4 48,4 47,8 41,2 42,8 48,8 

 

a) Hãy lập bảng tần số tương đối ghép nhóm cho bảng số liệu trên, trong đó nhóm đầu tiên là các xe ô tô 

có tốc độ từ 40 km/h đến dưới 45 km/h. 

b) Hãy xác định nhóm có tần số tương đối cao nhất và nhóm có tần số tương đối thấp nhất. 

Bài 10. Thời gian hoàn thành một bài kiểm tra trực tuyến của một số học sinh được ghi lại ở bảng sau 

(đơn vị: phút): 

 
a) Hãy xác định số học sinh tham gia kiểm tra. 

b) Hoàn thành bảng trên vào vở. 

Bài 11. Một cuộc điều tra về thời gian dùng mạng Internet trong ngày của học sinh lớp 9 tại một thành 

phố cho kết quả như sau: 

 
a) Đọc và giải thích bảng thống kê trên. 

b) Để thu được bảng thống kê trên, người ta đã lập phiếu điều tra và thu về tổng cộng 2 000 phiếu trả lời. 

Lập bảng tấn số ghép nhóm cho kết quả thu được. 

Bài 12. Giáo viên ghi lại thời gian chạy cự li 100 mét của các học sinh lớp 9A cho kết quả như sau: 
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Thời gian(giây) [13;15) [15;17) [17;19) [19;21) 

Số học sinh 5 20 13 2 

 

a) Nêu các nhóm số liệu và tần số tương ứng. 

b) Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DẠNG 3 
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BIỂU ĐỒ TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI GHÉP NHÓM  

 

Bài 1. Biểu đồ hình bên dưới, cho biết tỉ lệ cân nặng của 62 trẻ sơ sinh tại một bệnh viện. 

 
a) Đọc và giải thích số liệu được biểu diễn trên biểu đồ. 

b) Lập bảng thống kê cho số liệu được biểu diễn trên biểu đồ . Bảng thống kê đó có phải là bảng tần số 

tương đối ghép nhóm không? 

Bài 2. Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột cho bảng sau về chiều cao của một số cây chà 

là giống 3 tháng tuối. 

 
 

Bài 3. Cho bảng tần số ghép nhóm sau về thời gian gọi (phút) của một số cuộc gọi điện thoại. 

 
Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng cho bảng thống kê trên. 

Bài 4. Sau khi điều tra về số học sinh trong 100 lớp học (đơn vị: học sinh), người ta có bảng tần số 

ghép nhóm như ở bảng sau: 

Nhóm Tần số (n) 

[36; 38) 20 

[38; 40) 15 

[40; 42) 25 

[42; 44) 30 

[44; 46) 10 

Cộng N = 100 

a) Tìm tần số tương đối của mỗi nhóm đó. 

b) Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm của mẫu số liệu ghép nhóm đó. 
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c) Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm ở dạng biểu đồ cột và biểu đồ đoạn thẳng của mẫu số liệu ghép 

nhóm đó. 

 

 BÀI TẬP RÈN LUYỆN 

Bài 5. Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm hình bên dưới, cho biết tỉ lệ chiều cao của các cây keo 

giống do một kĩ sư lâm nghiệp đã trồng trong nhà kính. 

 
Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm cho dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ. 

Bài 6. Sau khi thống kê độ dài (đơn vị: centimét) của 60 lá dương xỉ trưởng thành, người ta có bảng 

tần số ghép nhóm như sau: 

 
a) Tìm tần số tương đối của mỗi nhóm đó. 

b) Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm của mẫu số liệu ghép nhóm đó. 

c) Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm ở dạng biểu đồ cột và biểu đồ đoạn thẳng của mẫu số liệu ghép 

nhóm đó. 

Bài 7. Người ta trồng cà rốt và thử nghiệm một loại phân bón mới. Khi thu hoạch người ta đo chiều 

dài các củ cà rốt thu được kết quả sau: 

 
Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột cho bảng thống kê trên. 

 

 

 

 

Bài 8. Thời gian chờ mua vé xem bóng đá của một số cổ động viên được cho như sau: 
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a)Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm. 

b)Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng cho bảng thống kê thu được. 

Bài 9. Kĩ sư lâm nghiệp trên cũng trồng một số cây keo giống khác ngoài trời thu được kết quả như 

sau: 

Chiều cao(cm) [0;10) [10;20) [20;30) [30;40) 

Số cây  5 9 4 2 

 

Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột cho bảng thống kê trên. 

Bài 10. Tỉ lệ học sinh bình chọn cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trong giải bóng đá của trường 

được cho trong bảng sau: 

Cầu thủ Huy Minh An Thảo 

Tỉ lệ học sinh bình chọn 30% 25% 10% 35% 

 

Biết rằng có 500 học sinh tham gia bình chọn. 

a) Vẽ biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn bằng tần số tương đối trên. 

b) Lập bảng tần số biểu diễn số học sinh bình chọn cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trong giải bóng đá 

của trường. 

Bài 11. Qua đợt khám mắt, lớp 9A có 20 học sinh bị cận thị trong đó có 10 học sinh cận thị nhẹ, 8 học 

sinh cận thị vừa và 2 học sinh cận thị nặng. Biết rằng cận thị có số đo từ 0,25 đến dưới 3,25 dioptre là cận 

thị nhẹ; từ 3,25 đến dưới 6,25 dioptre là cận thị vừa; từ 6,25 đến dưới 10,25 dioptre là cận thị nặng. 

a) Lập bảng tần số và bảng tần số tương đối ghép nhóm theo độ cận thị của các học sinh này. 

b) Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng cho bảng tần số tương đối ghép nhóm thu 

được ở câu a. 

Bài 12. Lương của các công nhân một nhà máy được cho trong bảng sau: 

 
a) Nêu các nhóm số liệu và tần số. Giải thích ý nghĩa cho một nhóm số liệu và tần số của nó. 

b) Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột cho bảng thống kê trên. 
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Bài 13. Biểu đồ cột bên mô tả tuổi thọ (đơn vị: nghìn giờ) của 100 chiếc bóng đèn dây tóc trong một lô 

sản xuất. 

 
a) Hãy lập bảng tần số mô tả dữ liệu ở biểu đồ bên. 

b) Một bóng đèn được cho là thuộc loại I nếu có tuổi thọ từ 1500 giờ trở lên. Hỏi có bao nhiêu bóng đèn 

thuộc loại I trong số các bóng đèn được thống kê? 

c) Hãy vẽ đồ thị tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng biểu diễn dữ liệu ở biểu đồ bên. 

Bài 14. Bảng tần số ghép nhóm sau biểu diễn kết quả khảo sát cân nặng (đơn vị: kg) của một số trẻ sơ 

sinh ở một khu vực. 

Cân nặng (X) 

(kg) 
[2,9; 3,1) [3,1; 3,3) [3,3; 3,5) [3,5; 3,7) [3,7; 3,9) 

Số trẻ sơ sinh 3 7 5 3 2 

 

a) Hãy lập bảng tần tương đối ghép nhóm cho mẫu số liệu trên. 

b) Hãy vẽ đồ thị tần số tương đối ghép nhóm dạng cột và dạng đoạn thẳng biểu diễn dữ liệu số liệu trên. 

Bài 15. Hai bạn Hà và Hồng thống kê lại chỉ số chất lượng không khí (AQI) nơi mình ở tại thời điểm 

12:00 mỗi ngày trong tháng 9/2022 ở bảng sau: 

 
a) Hãy vẽ trên cùng một hệ trục hai biểu đồ dạng đoạn thẳng biểu diễn tần số tương đối cho chỉ số chất 

lượng không khí tại nơi ở của bạn Hà và tại nơi ở của bạn Hồng. 

b) Chỉ số AQI từ 150 trở lên được coi là không lành mạnh. Dựa vào biểu đồ tần số tương đối trên, hãy so 

sánh tỉ lệ số ngày chất lượng không khí được coi là không lành mạnh ở mỗi khu vực. 
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Bài 16. Biểu đồ bên biểu diễn tỉ lệ đại biểu tham dự hội nghị theo độ tuổi. Biết rằng có 54 đại biểu từ 

25 đến dưới 35 tuổi. 

 
a) Có bao nhiêu đại biểu dự hội nghị? 

b) Lập bảng tần số ghép nhóm tương ứng. 

c) Một người cho rằng có trên 50% số đại biểu tham dự hội nghị dưới 45 tuổi. Nhận định đó đúng hay 

sai? Tại sao? 

Bài 17. Thời gian đi từ nhà đến trường (đơn vị: phút) của các bạn học sinh lớp 9C được ghi lại ở bảng 

sau: 

9,5 13,9 5,6 13,2 10,3 15,1 19,5 14,1 11,4 19,7 15,1 11,1 

16,6 7,2 18 11,6 6,2 6,2 16,7 7,8 17,7 7,7 7,7 5,5 

18,2 7,4 19,8 19 5,2 18,3 14,7 14,1 19,6 7,2 7,2 12,5 

 

a) Hãy chia số liệu thành 4 nhóm, với nhóm thứ nhất là khoảng từ 5 phút đến dưới 9 phút và lập bảng tần 

số ghép nhóm và tần số tương đối ghép nhóm. 

b) Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột và dạng đoạn thẳng mô tả bảng tần số tương đối ghép 

nhóm. 

Bài 18. Một bác lái xe muốn ghi lại tổng độ dài quãng đường (đơn vị: km) mình lái mỗi ngày trong 

vòng 1 tháng. 

a) Hỏi bác lái xe có thể thu thập số liệu bằng cách nào? 

b) Dưới đây là số liệu bác lái xe đã ghi lại được. 

23,9 192,7 137,8 125,3 147,5 102,8 105,9 60,1 186,7 129,5 

31,6 168,4 97,4 144,7 129 197,3 113,7 10,2 110,3 86,4 

77,9 38,6 124,7 199,8 22,8 96,9 30,7 85,1 188,1 122,5 

 

 Hãy chia số liệu thành 5 nhóm, nhóm thứ nhất là từ 10 km đến dưới 50 km và lập bảng tần số ghép 

nhóm và tần số tương đối ghép nhóm. Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột biểu diễn bảng 

tần số tương đối ghép nhóm. 
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Bài 19. Sau khi thống kê độ dài (đơn vị: centimét) của 50 cây con ở vườn thí nghiệm, người ta nhận 

được bảng tần số tương đối ghép nhóm như sau: 

Nhóm  [0;10) [10;20) [20;30) [30;40) [40;50) Cộng 

Tần số tương đối (%) 6 18 36 24 16 100 

 

Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm ở dạng biểu đồ cột và biểu đồ đoạn thẳng của mẫu số liệu ghép 

nhóm ở bảng trên. 

Bài 20. Mẫu số liệu dưới đây ghi lại độ dài quãng đường di chuyển trong một tuần (đơn vị: kilômét) 

của 60 chiếc ô tô: 

 
Ghép các số liệu trên thành năm nhóm sau: 

[100 ; 120), [120 ; 140), [140 ; 160), [160 ; 180), [180 ; 200). 

a) Tìm tần số của mỗi nhóm đó. 

Lập bảng tần số ghép nhóm của mẫu số liệu ghép nhóm đó. 

b) Tìm tần số tương đối của mỗi nhóm đó. 

Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm của mẫu số liệu ghép nhóm đó. 

Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm ở dạng biểu đồ cột và biểu đồ đoạn thẳng của mẫu số liệu ghép 

nhóm đó. 
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BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP 

 

Câu 1. Gieo một con xúc xắc 50 lần cho kết quả như sau: 

 
a) Tần số xuất hiện của mặt 3 chấm là 

 A. 9 B. 10 C. 11 D. 12 

b) Tần số tương đối xuất hiện của mặt 5 chấm là: 

 A. 6% B. 8% C.12% D.14% 

c) Để biểu diễn bảng thống kê trên, không thể chọn loại biểu dồ nào sau đây? 

 A. Biểu đồ tranh.  B. Biểu đồ tần số dạng cột. 

 C. Biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng. D. Biểu đồ cột kép. 

Câu 2. Cho bảng tần số tương đối ghép nhóm về thời gian đi từ nhà đến trường học của học sinh lớp 

9A như sau: 

 
Để vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng, ta dùng giá trị nào đại diện cho nhóm số liệu 

[10;20)? 

 A.10 B.15 C.20 D.30 

Câu 3. Người ta tiến hành phỏng vấn 40 người về một mẫu sản phẩm mối. Người điều tra yêu cầu mỗi 

người được phỏng vấn cho điểm mẫu sản phẩm đó theo thang điểm là 100. Kết quả thống kê như sau: 

 
Ghép các số liệu trên thành năm nhóm sau:  [50; 60), [60; 70), [80; 90), [90; 100). 

a) Tần số ghép nhóm của nhóm [70; 80) là: 

 A. 20                     B. 21                    C. 22            D.23 

b) Tần số tương đối ghép nhóm của nhóm [50; 60) là: 

 A. 10%                  B. 12,5%                C. 5%           D. 15% 
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Câu 4. Một doanh nghiệp sản xuất xe ô tô khảo sát lượng xăng tiêu thụ trên 100 km của một số loại xe 

ô tô trên thị trường. Kết quả khảo sát 100 chiếc xe được biểu diễn trong hình bên. 

 
 a) Tần số tương đối của số lượng xe ô tô tiêu thụ dưới 5 lít xăng cho 100 km là 

 A. 24%.                B. 39%.                 C. 61%.                 D. 76%. 

b) Khoảng tiêu thụ xăng phổ biến nhất là 

 A. Từ 4 đến dưới 4,5 lít.                      B. Từ 4,5 đến dưới 5 lít. 

 C. Từ 5 đến dưới 5,5 lít.                      D. Từ 5,5 đến dưới 6 lít. 

c) Trong tất cả những chiếc xe được khảo sát, có bao nhiêu chiếc xe tiêu thụ hết từ 5 đến dưới 5,5 lít xăng 

khi đi trên quãng đường 100 km? 

 A. 34.                    B. 27.                    C. 15.                    D. 24. 

Câu 5. Kết quả khảo sát thời gian sử dụng liên tục (đơn vị: giờ) từ lúc sạc đầy cho đến khi hết pin của 

một số máy vi tính cùng loại được thống kê lại ở bảng sau: 

 
a) Cỡ mẫu của cuộc khảo sát là 

 A. 18.                    B. 19.                    C. 20.                    D. 22. 

b) Số lượng máy tính có thời gian sử dụng từ 7,4 đến dưới 7,8 giờ là 

 A. 11.                    B. 12.                    C. 13.                    D. 14. 

c) Tỉ lệ máy tính có thời gian sử dụng từ 7,6 giờ trở lên là 

 A. 27,7%.              B. 68,42%.            C. 33,3%              D. 72,3%. 
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Câu 6. Bảng dưới đây ghi lại cự li ném tạ (đơn vị: mét) của một vận động viên trước và sau một đợt tập 

huấn đặc biệt. 

 
a) Tần số tương đối của vận động viên ném dưới 20,4 m trước khi tập huấn là 

 A. 18,75%.            B. 25%.                 C. 31,25%.            D. 50%. 

b) Tần số tương đối của vận động viên ném từ 20,8 m trở lên sau khi tập huấn là 

 A. 20%.              B. 25%.                 C. 30%.                 D. 35%. 

c) Tần số tương đối của vận động viên ném từ 20,8 m trở lên sau khi tập huấn tăng thêm 

 A. 18,75%.            B. 30,5%.              C. 35%.                 D. 37,5%. 

d) Tần số tương đối của vận động viên ném dưới 20,2 m sau khi tập huấn giảm đi 

 A. 12,5%.              B. 15,5%.              C. 35%.                 D. 37,5%. 
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BÀI 3 

BIỄU DIỄN SỐ LIỆU GHÉP NHÓM 

 

1. Bảng tần số ghép nhóm 

a. Mẫu số liệu ghép nhóm 

 Để chuyển mẫu số liệu không ghép nhóm thành mẫu số liệu ghép nhóm, ta có thể thực hiện như sau: 

  • Tìm nửa khoảng [ );a b  sao cho giá trị của mỗi số liệu trong mẫu số liệu đều thuộc nửa khoảng 

[ );a b .  

  • Ta thường phân chia nửa khoảng [ );a b  thành các nửa khoảng có độ dài bằng nhau. 

Chú ý: Khi ghép nhóm số liệu, đầu mút của nhóm có thể không phải là giá trị của mẫu số liệu 

b. Bảng tần số ghép nhóm 

 Trong một mẫu số liệu ghép nhóm, tần số ghép nhóm (hay tần số) của một nhóm là số liệu trong 

mẫu số liệu thuộc vào nhóm đó. Tần số của nhóm 1, nhóm 2, …, nhóm i  kí hiệu lần lượt là 1 2, ,..., in n n .  

 Để lập bảng tần số ghép nhóm ở dạng bảng ngang ta có thể làm như sau: 

  Bước 1: Xác định các nhóm của mẫu dữ liệu ghép nhóm và tìm tần số của mỗi nhóm đó. 

  Bước 2: Lập bảng gồm 2 dòng và một số cột 

      Theo thứ tự từ trên xuống dưới, ta lần lượt ghi:  

    + Cột đầu tiên: Nhóm, tần số ( )n .  

    + Các cột tiếp theo lần lượt ghi tên nhóm và tần số của nhóm đó. 

    + Cột cuối cùng : Cộng, ...N =  
 

 

 

 

Chú ý: Bảng tần số ghép nhóm ở dạng bảng dọc được lập bằng cách tương tự như trên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận xét: Đối với một mẫu số liệu thống kê ghép nhóm, tần số của một nhóm phản ánh số liệu trong 

mẫu số liệu thuộc vào nhóm đó. 

Nhóm  [ )1 2;a a  [ )2 3;a a  ...  [ )1;i ia a−  Cộng 

Tần số ghép nhóm n  1n  2n  ...  in  1 2 ... iN n n n= + + +  

 

Nhóm Tần số n  

[ )1 2;a a  1n  

[ )2 3;a a  2n  

...  ...  

[ )1;i ia a−  in  

Cộng 1 2 ... iN n n n= + + +  
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2. Bảng tần số tương đối ghép nhóm 

 Tần số tương đối ghép nhóm (hay tần số tương đối) if  của nhóm i  là tỉ số giữa tần số in  của nhóm  

đó và số lượng N  các dữ liệu trong mẫu số liệu thống kê: i
i

nf
N

= . 

 Ta thường viết tần số tương đối dưới dạng phần trăm. 

 Để lập bảng tần số tương đối ghép nhóm ở dạng bảng ngang ta có thể làm như sau: 

  Bước 1: Xác định các nhóm của mẫu dữ liệu ghép nhóm và tìm tần số tương đối của mỗi nhóm 

đó. 

  Bước 2: Lập bảng gồm 2 dòng và một số cột 

      Theo thứ tự từ trên xuống dưới, ta lần lượt ghi:  

       + Cột đầu tiên: Nhóm, tần số tương đối ( )% .  

    + Các cột tiếp theo lần lượt ghi nhóm và tần số tương đối của nhóm đó. 

    + Cột cuối cùng : Cộng, 100  
 

 

 

 

Chú ý: Bảng tần số tương đối ghép nhóm ở dạng bảng dọc được lập bằng cách tương tự như trên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận xét: Đối với một mẫu số liệu ghép nhóm, tần số tương đối của một nhóm phản ánh giá trị đó chiếm 

bao nhiêu phần trăm trong tổng thể thống kê. 
3. Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm 

 • Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm có dạng cột kề nhau, mỗi cột tương ứng với một nhóm. Cột 

biểu diễn nhóm [ )1 2;a a có đầu mút trái là 1a , đầu mút phải là 2a  và có chiều cao tuwogn ứng với tần số 

tương ứng của nhóm. 

 Để vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm ở dạng biểu đồ cột của mẫu số liệu ghép nhóm, ta có thể 

thực hiện các bước sau: 

  Bước 1: Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho. 

Nhóm  [ )1 2;a a  [ )2 3;a a  ...  [ )1;i ia a−  Cộng 

Tần số tương đối ghép nhóm %  1f  2f  ...  if  100  

 

Nhóm Tần số tương đối ghép nhóm %  

[ )1 2;a a  1f  

[ )2 3;a a  2f  

...  ...  

[ )1;i ia a−  if  

Cộng 100  
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  Bước 2: Vẽ biểu đồ cột biểu diễn số liệu thống kê trong bảng tần tương đối ghép nhóm nhận được 

ở bước 1.  

 • Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đọa thẳng là đường gấp khúc đi từ trái qua phải, nối các 

điểm trên mặt phẳng, mỗi điểm có hoành độ là giá trị đại diện của nhóm số liệu và tung độ tương ứng với 

tần số tương đối của nhóm số liệu đó.  

 Để vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm ở dạng biểu đồ đoạn thẳng của mẫu số liệu ghép nhóm, ta 

có thể thực hiện các bước sau: 

  Bước 1: Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho. 

  Bước 2: Vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn số liệu thống kê trong bảng tần tương đối ghép nhóm 

nhận được ở bước 1.  
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DẠNG 1 

TẦN SỐ GHÉP NHÓM VÀ BẢNG TẦN SỐ GHÉP NHÓM 

 

Bài 1. Chiều cao (đơn vị: mét) của 35 cây bạch đàn được cho như sau: 

 
Hãy ghép các số liệu trên thành năm nhóm ứng với năm nửa khoảng có độ dài bằng nhau. 

Lời giải 

Các số liệu trên được ghép thành năm nhóm ứng với năm nửa khoảng có độ dài bằng nhau là: [6,6; 7,2), 

[7,2; 7,8), [7,8; 8,4), [8,4; 9), [9; 9,6). 

Bài 2. Nhà may Hưng Thịnh tặng áo phông cho 40 học sinh của lớp 9A. Nhà may đo chiều cao (đơn 

vị: centimét) của cả lớp để quyết định chọn các cỡ áo khi may, kết quả như sau: 

 
a) Mẫu số liệu trên có bao nhiêu giá trị khác nhau? 

b) Có nên dùng bảng tần số (hay bảng tần số tương đối) để biểu diễn mẫu số liệu thống kê đó không? 

b) Mẫu số liệu thống kê ở trên đã được ghép thành năm nhóm ứng với năm nửa khoảng: [150; 155), [155; 

160), [160; 165), [165; 170), [170; 175). Có bao nhiêu số liệu trong mẫu số liệu đó thuộc vào nhóm 1? 

Lời giải 

a) Mẫu số liệu trên có 18 giá trị khác nhau. 

b) Không nên dùng bảng tần số (hay bảng tần số tương đối) để biểu diễn mẫu số liệu thống kê đó. 

c) Trong 40 số liệu thống kê của mẫu số liệu thống kê đó, có 5 số liệu thuộc nhóm 1. 

 

 BÀI TẬP RÈN LUYỆN 

Bài 3. Khối lượng (đơn vị: gam) của 30 củ khoai tây thu hoạch được ở gia đình bác Ngọc là: 

 
a) Hãy ghép các số liệu trên thành năm nhóm sau: [70; 80), [80; 90), [90; 100), [100; 110), [110; 120). 

Tìm tần số của mỗi nhóm đó. 

b) Lập bảng tần số ghép nhóm của mẫu số liệu ghép nhóm đó. 

Lời giải 
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a) Các nhóm [70; 80), [80; 90), [90; 100), [100; 110), [110; 120) có tần số lần lượt là: n1 = 3, n2 = 6, n3 = 

12, n4 = 5, n5 = 4. 

b)  

Nhóm Tần số (n) 

[70; 80) 3 

[80; 90) 6 

[90; 100) 12 

[100; 110) 5 

[110; 120) 4 

  

Bài 4. Bảng sau ghi lại thời gian một bác sĩ khám cho một số bệnh nhân (đơn vị: phút): 

 
a) Hãy chia số liệu thành 5 nhóm, với nhóm thứ nhất là các bệnh nhân có thời gian khám từ 5 phút đến 

dưới 6,5 phút và lập bảng tần số ghép nhóm. 

b) Xác định nhóm có tần số cao nhất và nhóm có tần số thấp nhất. 

Lời giải 

a) Ta chia số liệu thành 5 nhóm theo thời gian (X): [5; 6,5), [6,5; 8), [8; 9,5), [9,5; 11), [11; 12,5). 

  

Thời gian (X) (phút) [5; 6,5) [6,5; 8) [8; 9,5) [9,5; 11) [11; 12,5) 

Số bệnh nhân 6 6 4 1 3 

  

b) - Nhóm có tần số cao nhất là nhóm [5; 6,5) và [6,5; 8). 

- Nhóm có tần số thấp nhất là nhóm [9,5; 11). 

Bài 5. Chỉ số phát triển con người (HDI) là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh các mặt thu nhập, sức khỏe, 

giáo dục của người dân trong một quốc gia. Các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới được chia thành 4 

nhóm theo HDI: Nhóm 1(rất cao) có HDI từ 0,8 trở lên; Nhóm 2(cao) có HDI từ 0,7 đến dưới 0,8; Nhóm 

3(trung bình) có HDI từ 0,55 đến dưới 0,7; Nhóm 4(thấp) có HDI dưới 0,55. Năm 2021, chỉ số HDI của 

11 quốc gia Đông Nam Á như sau: 

 
Dựa vào dữ liệu trên., hãy hoàn thành bảng tần số ghép nhóm sau: 

Chỉ số HDI [0;0,55) [0,55;0,7] [0,7;0,8) [0,8;1) 

Tần số ? ? ? ? 

 

Lời giải 
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Chỉ số HDI [0;0,55) [0,55;0,7] [0,7;0,8) [0,8;1) 

Tần số 0 5 2 4 

 

Bài 6. Ghi lại cấp độ động đất của các trận động đất xảy ra tại một vùng trong 10 năm người ta thu 

được kết quả sau: 

 
Biết rằng theo thang Richter thì trận động đất cấp I có độ lớn từ 1 đến dưới 3; cấp II và cấp III có dộ lớn 

từ dưới 3 đến dưới 4; cấp IV và cấp V có độ lớn từ 4 đến dưới 5; cấp VI và cấp VII có độ lớn từ 5 đến 

dưới 6; cấp VIII có độ lớn từ 6 đến dưới 6,9. 

Lập bảng tần số ghép nhóm cho độ lớn các trận động đất xảy ra ở vùng này theo thang Richter. 

Lời giải 

Ta có bảng tần số ghép nhóm: 

Độ lớn trận động đất [1;3] [3;4) [4;5) [5;6) [6;6,9) 

Tần số 3 5 5 5 1 
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DẠNG 2 

TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI GHÉP NHÓM VÀ BẢNG TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI GHÉP NHÓM 

 

Bài 1. Xét mẫu số liệu được ghép nhóm với bảng tần số ghép nhóm sau: 

 
Tính tỉ số phần trăm của tần số n1 = 5 và N = 40. 

Lời giải 

Tỉ số phần trăm của tần số n1 = 5 và N = 40 là 5 .100% 12,5%
40

=  . 

Bài 2. Thống kê số lần truy cập Internet của 30 người trong một tuần như sau: 

 
a) Lập bảng tần số ghép nhóm của mẫu số liệu đó sau khi ghép nhóm theo sáu nhóm sau: [30; 40), [40; 

50), [50; 60), [60; 70), [70; 80), [80; 90). 

b) Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm của mẫu số liệu đó. 

Lời giải 

a)  

Nhóm Tần số (n) 

[30; 40) 5 

[40; 50) 6 

[50; 60) 6 

[60; 70) 4 

[70; 80) 3 

[80; 90) 6 

  

b)  

Nhóm Tần số tương đối (%) 

[30; 40) 16,67 

[40; 50) 20 

[50; 60) 20 

[60; 70) 13,33 

[70; 80) 10 
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[80; 90) 20 

 

Bài 3.  Giáo viên chủ nhiệm lớp 9C đã thu được kết quả như sau: Thời gian tự học dưới 1 giờ có 10 

bạn; từ 1 giờ đến dưới 2 giờ có 15 bạn; từ 2 giờ đến dưới 3 giờ có 8 bạn; từ 3 giờ đến dưới 4 giờ có 7 bạn. 

Dựa vào dữ liệu trên, hãy hoàn thành các bảng sau vào vở: 

 
Lời giải 

Bảng 1 được gọi là bảng tần số ghép nhóm, bảng 2 được gọi là bảng tần số tương đối ghép nhóm. 

Bảng tần số ghép nhóm 

Thời gian(giờ) [0;1) [1;2) [2;3) [3;4) 

Tần số 10 15 8 7 

 

Bảng tần số tương đối: 

Thời gian(giờ) [0;1) [1;2) [2;3) [3;4) 

Tần số tương đối 25% 37,5% 20% 17,5% 

 

Bài 4. Cho bảng tần số ghép nhóm về tuổi thọ của một số ong mật cái như sau: 

Tuổi thọ (ngày) [30;40) [40;50) [50;60) 

Tần số  12 23 15 

 

a) Đọc và giải thích bảng thống kê trên. 

b) Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm cho bảng thống kê này. 

Lời giải 

a) Tuổi thọ từ 30 tuổi đến dưới 40 tuổi có 12 người 

Tuổi thọ tử 40 tuổi đến dưới 50 tuổi có 23 người 

Tuổi thọ từ 50 tuổi đến dưới 60 tuổi có 15 người 

b) Ta có bảng tần số tương đối ghép nhóm 

Tuổi thọ (ngày) [30;40) [40;50) [50;60) 

Tần số tương đối 24% 46% 30% 
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 BÀI TẬP RÈN LUYỆN 

 

Bài 5. Bạn Phương Linh ghi lại thời gian truy cập Internet của mình mỗi ngày (đơn vị: giờ) trong vòng 

1 tháng như sau: 

 
Bạn Phương Linh đánh giá mức độ sử dụng Internet mỗi ngày của mình theo tiêu chí sau: 

 
Hãy xác định tỉ lệ các ngày trong tháng bạn Phương Linh cập Internet mức độ “Rất nhiều”. 

Lời giải 

Thời gian (X) 

(giờ) 
[0; 1) [1; 2) [2; 3) [3; 4) [4; 5) 

Số ngày 3 6 9 8 4 

Mức độ Rất ít Ít Bình thường Nhiều Rất nhiều 

  

Có 4 ngày Bạn Phương Linh cập rất nhiều chiếm 4 .100% 13,33%
30

=  

Bài 6. Ông Thành ghi lại chiều cao (đơn vị: cm) của các cây bạch đàn giống vừa được chuyển đến 

nông trường ở bảng sau: 

 
Hãy chia dữ liệu trên thành 5 nhóm, với nhóm đầu tiên gồm các cây có chiều cao từ 15 cm đến dưới 18 

cm và bảng tần số tương đối ghép nhóm tương ứng. 

Lời giải 

Chiều cao (X) 

(cm) 
[15; 18) [18; 21) [21; 24) [24; 27) [27; 30) 

Tần số 8 9 11 3 9 

Tần số tương đối 20% 22,5% 27,5% 7,5% 22,5% 
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Bài 7. Bác nông dân thống kê chiều cao của một cây bạch đàn 5 năm tuổi ở một lâm trường vào bảng 

dưới đây (đơn vị: mét). Do sơ suất nên bác nông dân ghi thiếu một số số liệu. Hãy giúp bác nông dân 

hoàn thành bảng thống kê. 

 
 

 Lời giải 

 

Chiều cao (cm) [7; 8) [8; 9) [9; 10) 

Tần số 48 24 8 

Tần số tương đối 60% 30% 10% 

 

Bài 8. Bạn Giang ghi lại cự li nhảy xa của các bạn trong câu lạc bộ thể thao ở bảng sau (đơn vị: mét): 

 
a) Để thu gọn bảng dữ liệu thì nên chọn bảng tần số không ghép nhóm hay bảng tần số ghép nhóm để 

biểu thị dữ liệu trên tại sao? 

b) Hãy chia số liệu thành 4 nhóm, trong đó nhóm đầu tiên cự li từ 3,5 m đến dưới 4 m; lập bảng tần số và 

tần số tương đối ghép nhóm. 

Lời giải 

a) Nên dùng bảng tần số ghép nhóm vì mẫu dữ liệu trên có nhiều giá trị khác nhau, dùng bảng tần số 

không ghép nhóm thì phải tốn thời gian liệt kê rất dài. 

b) 

  

Cự ly (m) [3,5; 4) [4; 4,5) [4,5; 5) [5; 5,5) 

Tần số 5 11 10 6 

Tần số tương đối 15,63% 34,37% 31,25% 18,75% 
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Bài 9. Kết quả đo tốc độ xe của 25 xe ô tô (đơn vị: km/h) khi đi qua một trạm quan sát được ghi lại ở 

bảng sau: 

48,6 54,2 53,3 45,3 48,2 46,3 57,4 62,6 61,4 55 40,9 45,5 54,3 

49,8 60 58,9 53 53 62 49,4 48,4 47,8 41,2 42,8 48,8 

 

a) Hãy lập bảng tần số tương đối ghép nhóm cho bảng số liệu trên, trong đó nhóm đầu tiên là các xe ô tô 

có tốc độ từ 40 km/h đến dưới 45 km/h. 

b) Hãy xác định nhóm có tần số tương đối cao nhất và nhóm có tần số tương đối thấp nhất. 

Lời giải 

a) Bảng tần số tương đối ghép nhóm: 

Tốc độ (X) 

(km/h) 
[40; 45) [45; 50) [50; 55) [55; 60) [60; 65) 

Tần số tương đối 12% 40% 20% 16% 12% 

  

b)  

- Nhóm có tần số tương đối cao nhất [45; 50). 

- Nhóm có tần số tương đối thấp nhất [40; 45). 

Bài 10. Thời gian hoàn thành một bài kiểm tra trực tuyến của một số học sinh được ghi lại ở bảng sau 

(đơn vị: phút): 

 
a) Hãy xác định số học sinh tham gia kiểm tra. 

b) Hoàn thành bảng trên vào vở. 

Lời giải 

a) Có 5 : 12,5% = 40 học sinh tham gia kiểm tra. 

b)  

Thời gian (phút) [10; 12) [12; 14) [14; 16) 

Tần số 25 10 5 

Tần số tương đối 62,5% 25% 12,5% 
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Bài 11. Một cuộc điều tra về thời gian dùng mạng Internet trong ngày của học sinh lớp 9 tại một thành 

phố cho kết quả như sau: 

 
a) Đọc và giải thích bảng thống kê trên. 

b) Để thu được bảng thống kê trên, người ta đã lập phiếu điều tra và thu về tổng cộng 2 000 phiếu trả lời. 

Lập bảng tấn số ghép nhóm cho kết quả thu được. 

Lời giải 

a) Tỉ lệ chơi từ 0 đến dưới 0,5 giờ là 15%; từ 0,5 đến dưới 1 giờ là 27%; từ 1 đến dưới 1,5 giờ là 23%; từ 

1,5 đến dưới 2 giờ là 18%; từ 2 đến dưới 2,5 giờ là 17%. 

b) Ta có bảng tần số ghép nhóm 

Thời gian (giờ) [0;0,5) [0,5;1) [1;1,5) [1,5;2) [2;2,5) 

Tần số ghép nhóm 300 540 460 360 340 

 

Bài 12. Giáo viên ghi lại thời gian chạy cự li 100 mét của các học sinh lớp 9A cho kết quả như sau: 

Thời gian(giây) [13;15) [15;17) [17;19) [19;21) 

Số học sinh 5 20 13 2 

 

a) Nêu các nhóm số liệu và tần số tương ứng. 

b) Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm. 

Lời giải 

a) Số học sinh chạy cự li 100 mét từ 13 đến dưới 15 giây là 5 học sinh; từ 15 đến dưới 17 giây là 20 học 

sinh; từ 17 đến dưới 19 giây là 13 học sinh; từ 19 đến dưới 21 giây là 2 học sinh. 

B Ta có bảng tần số tương đối ghép nhóm: 

Thời gian(giây) [13;15) [15;17) [17;19) [19;21) 

Tần số tương đối 12,5% 50% 32,5% 5% 
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DẠNG 3 

BIỂU ĐỒ TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI GHÉP NHÓM  

 

Bài 13. Biểu đồ hình bên dưới, cho biết tỉ lệ cân nặng của 62 trẻ sơ sinh tại một bệnh viện. 

 
a) Đọc và giải thích số liệu được biểu diễn trên biểu đồ. 

b) Lập bảng thống kê cho số liệu được biểu diễn trên biểu đồ . Bảng thống kê đó có phải là bảng tần số 

tương đối ghép nhóm không? 

Lời giải 

a) Cân nặng được chia thành 8 nhóm với các tần số tương đối tương ứng. 

b) Bảng thống kê 

Cân nặng 

(kg) 
[2,5;2,7) [2,7;2,9) [2,9;3,1) [3,1;3,3) [3,3;3,5) [3,5;3,7) [3,7;3,9) [3,9;4,1) 

Tần số 

tương đối 
3,2% 6,5% 11,3% 19,4% 24,2% 16,1% 12,9% 6,4% 

 

Bài 14. Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột cho bảng sau về chiều cao của một số cây chà 

là giống 3 tháng tuối. 

 
Lời giải 
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Bài 15. Cho bảng tần số ghép nhóm sau về thời gian gọi (phút) của một số cuộc gọi điện thoại. 

 
Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng cho bảng thống kê trên. 

Lời giải 

Ta có bảng tần số tương đối ghép nhóm như sau: 

Thời gian 1,5 3,5 5,5 7,5 9,5 

Tần số tương đối 10% 23,3% 33,3% 20% 13,4% 
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Bài 16. Sau khi điều tra về số học sinh trong 100 lớp học (đơn vị: học sinh), người ta có bảng tần số 

ghép nhóm như ở bảng sau: 

Nhóm Tần số (n) 

[36; 38) 20 

[38; 40) 15 

[40; 42) 25 

[42; 44) 30 

[44; 46) 10 

Cộng N = 100 

 

a) Tìm tần số tương đối của mỗi nhóm đó. 

b) Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm của mẫu số liệu ghép nhóm đó. 

c) Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm ở dạng biểu đồ cột và biểu đồ đoạn thẳng của mẫu số liệu ghép 

nhóm đó. 

Lời giải 

a) Các nhóm [36; 38), [38; 40), [40; 42), [42; 44), [44; 46) có tần số tương đối lần lượt là: 

  

  

  

  

  

b)  

Nhóm Tần số tương đối (%) 

[36; 38) 20 

[38; 40) 15 

[40; 42) 25 

[42; 44) 30 

[44; 46) 10 

  

c) Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm ở dạng biểu đồ đoạn thẳng 
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Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm ở dạng biểu đồ cột 

 
 

 BÀI TẬP RÈN LUYỆN 

Bài 17. Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm hình bên dưới, cho biết tỉ lệ chiều cao của các cây keo 

giống do một kĩ sư lâm nghiệp đã trồng trong nhà kính. 

 
Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm cho dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ. 
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Lời giải 

Chiều cao(cm) [0;10) [10;20) [20;30) [30;40) 

Tỉ lệ 10% 20% 40% 30% 

 

Bài 18. Sau khi thống kê độ dài (đơn vị: centimét) của 60 lá dương xỉ trưởng thành, người ta có bảng 

tần số ghép nhóm như sau: 

 
a) Tìm tần số tương đối của mỗi nhóm đó. 

b) Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm của mẫu số liệu ghép nhóm đó. 

c) Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm ở dạng biểu đồ cột và biểu đồ đoạn thẳng của mẫu số liệu ghép 

nhóm đó. 

Lời giải 

a) Các nhóm [10; 20), [20; 30), [30; 40), [40; 50) có tần số tương đối lần lượt là: 

  

  

  

  

b)  

Nhóm Tần số tương đối (%) 

[10; 20) 13,33 

[20; 30) 30 

[30; 40) 40 

[40; 50) 16,67 

c) Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm ở dạng biểu đồ đoạn thẳng 
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Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm ở dạng biểu đồ cột 

 
Bài 19. Người ta trồng cà rốt và thử nghiệm một loại phân bón mới. Khi thu hoạch người ta đo chiều 

dài các củ cà rốt thu được kết quả sau: 

 
Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột cho bảng thống kê trên. 

Lời giải 

 

Chiều dài(cm) 15,5 16,5 17,5 18,5 19,5 20,5 

Tần số tương đối 8% 17% 30% 28% 12% 5% 
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Bài 20. Thời gian chờ mua vé xem bóng đá của một số cổ động viên được cho như sau: 

 
a)Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm. 

b)Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng cho bảng thống kê thu được. 

Lời giải 

a) Ta có bảng tần số tương đối ghép nhóm: 

 

Thời gian (phút) 2,5 7,5 12,5 17,5 22,5 27,5 

Tần số tương đối 9,375% 23,75% 31,25% 16,875% 12,5% 6,25% 

 

b)Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm: 
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Bài 21. Kĩ sư lâm nghiệp trên cũng trồng một số cây keo giống khác ngoài trời thu được kết quả như 

sau: 

Chiều cao(cm) [0;10) [10;20) [20;30) [30;40) 

Số cây  5 9 4 2 

 

Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột cho bảng thống kê trên. 

Lời giải 

a) 

Chiều cao(cm) [0;10) [10;20) [20;30) [30;40) 

Tần số tương đối 25% 45% 20% 10% 

 

*Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm  

 
Bài 22. Tỉ lệ học sinh bình chọn cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trong giải bóng đá của trường 

được cho trong bảng sau: 

Cầu thủ Huy Minh An Thảo 

Tỉ lệ học sinh bình chọn 30% 25% 10% 35% 

 

Biết rằng có 500 học sinh tham gia bình chọn. 

a) Vẽ biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn bằng tần số tương đối trên. 

b) Lập bảng tần số biểu diễn số học sinh bình chọn cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trong giải bóng đá 

của trường. 

Lời giải 

a) Ta có bảng tần số tương đối: 

Cầu thủ Huy Minh An Thảo 

Tỉ lệ học sinh bình chọn 30% 25% 10% 35% 
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*Biểu đồ hình quạt tròn thể hiện số học sinh bình chọn cho giải bóng đá của trường: 

 
b) Ta có bảng tần số: 

Cầu thủ  Huy Minh An Thảo 

Tần số 150 125 50 175 

 

Bài 23. Qua đợt khám mắt, lớp 9A có 20 học sinh bị cận thị trong đó có 10 học sinh cận thị nhẹ, 8 học 

sinh cận thị vừa và 2 học sinh cận thị nặng. Biết rằng cận thị có số đo từ 0,25 đến dưới 3,25 dioptre là cận 

thị nhẹ; từ 3,25 đến dưới 6,25 dioptre là cận thị vừa; từ 6,25 đến dưới 10,25 dioptre là cận thị nặng. 

a) Lập bảng tần số và bảng tần số tương đối ghép nhóm theo độ cận thị của các học sinh này. 

b) Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng cho bảng tần số tương đối ghép nhóm thu 

được ở câu a. 

Lời giải 

a) Ta có bảng tần số: 

Độ cận thị Nhẹ Vừa Nặng 

Số học sinh 10 8 2 

 

Ta có bảng tần số tương đối ghép nhóm: 

Độ cận thị Nhẹ Vừa Nặng 

Tần số tương đối 50% 40% 10% 

 

b) Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng: 
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Bài 24. Lương của các công nhân một nhà máy được cho trong bảng sau: 

 
a) Nêu các nhóm số liệu và tần số. Giải thích ý nghĩa cho một nhóm số liệu và tần số của nó. 

b) Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột cho bảng thống kê trên. 

Lời giải 

a) 

- Từ 5 đến dưới 7 triệu đồng: 20 công nhân. 

- Từ 7 đến dưới 9 triệu đồng: 50 công nhân. 

- Từ 9 đến dưới 11 triệu đồng: 70 công nhân. 

- Từ 11 đến dưới13 triệu đồng: 40 công nhân. 

- Từ 13 đến dưới 15 triệu đồng: 20 công nhân. 

b)Tổng số công nhân là 20+50+70+40+20=200  

Tỉ lệ số công nhân nhận được mức lương [5;7) ;[7;9); [9;11); [11;13); [13;15) lần lượt là: 10%; 25%; 

35%; 20%; 10%. 

Ta có bảng tần số tương đối ghép nhóm: 

Lương (triệu đồng) 6 8 10 12 14 

Tần số tương đối 10% 25% 35% 20% 10% 

*Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm: 
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Bài 25. Biểu đồ cột bên mô tả tuổi thọ (đơn vị: nghìn giờ) của 100 chiếc bóng đèn dây tóc trong một lô 

sản xuất. 

 
a) Hãy lập bảng tần số mô tả dữ liệu ở biểu đồ bên. 

b) Một bóng đèn được cho là thuộc loại I nếu có tuổi thọ từ 1500 giờ trở lên. Hỏi có bao nhiêu bóng đèn 

thuộc loại I trong số các bóng đèn được thống kê? 

c) Hãy vẽ đồ thị tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng biểu diễn dữ liệu ở biểu đồ bên. 

Lời giải 

 

a) Bảng tần số: 

Tuổi thọ (X) 

(nghìn giờ) 
[1; 1,25) [1,25; 1,5) [1,5; 1,75) [1,75; 2) 

Tần số 18 21 56 5 

  

b) Có 56 + 5 = 61 bóng đèn thuộc loại I. 

c)  
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Tần số tương đối của số bóng đèn theo tuổi thọ 

Bài 26. Bảng tần số ghép nhóm sau biểu diễn kết quả khảo sát cân nặng (đơn vị: kg) của một số trẻ sơ 

sinh ở một khu vực. 

Cân nặng (X) 

(kg) 
[2,9; 3,1) [3,1; 3,3) [3,3; 3,5) [3,5; 3,7) [3,7; 3,9) 

Số trẻ sơ sinh 3 7 5 3 2 

 

a) Hãy lập bảng tần tương đối ghép nhóm cho mẫu số liệu trên. 

b) Hãy vẽ đồ thị tần số tương đối ghép nhóm dạng cột và dạng đoạn thẳng biểu diễn dữ liệu số liệu trên. 

Lời giải 

a) Bảng tần tương đối ghép nhóm 

  

Cân nặng (X) 

(kg) 
[2,9; 3,1) [3,1; 3,3) [3,3; 3,5) [3,5; 3,7) [3,7; 3,9) 

Tần số tương đối 15% 35% 25% 15% 10% 

  

b)  

• Biểu đồ cột: 

https://www.facebook.com/truong.ngocvy.509/


Một số yếu tố thống kê  và xác suất 9 - Chương 7: Một số yếu tố thống kê – Tự luận có lời giải             Chân Trời Sáng Tạo 

https://www.facebook.com/truong.ngocvy.509/                                                        Trương Ngọc Vỹ  0978 333 093                 Trang 25 

 
Tần số tương đối của số trẻ sơ sinh theo cân nặng 

• Biểu đồ đoạn thẳng: 

 
Tần số tương đối của số trẻ sơ sinh theo cân nặng 

Bài 27. Hai bạn Hà và Hồng thống kê lại chỉ số chất lượng không khí (AQI) nơi mình ở tại thời điểm 

12:00 mỗi ngày trong tháng 9/2022 ở bảng sau: 

 
a) Hãy vẽ trên cùng một hệ trục hai biểu đồ dạng đoạn thẳng biểu diễn tần số tương đối cho chỉ số chất 

lượng không khí tại nơi ở của bạn Hà và tại nơi ở của bạn Hồng. 
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b) Chỉ số AQI từ 150 trở lên được coi là không lành mạnh. Dựa vào biểu đồ tần số tương đối trên, hãy so 

sánh tỉ lệ số ngày chất lượng không khí được coi là không lành mạnh ở mỗi khu vực. 

Lời giải 

a) 

Chỉ số [50; 100) [100; 150) [150; 200) [200; 250) 

Tại nơi ở của Hà 40% 26,67% 20% 13,33% 

Tại nơi ở của Hồng 53,33% 20% 16,67% 10% 

  

 
Tần số tương đối của chỉ số chất lượng không khí 

b)  

- Tại nơi ở của Hà có 6 + 4 = 10 ngày, chiếm .100% = 33,33%. 

- Tại nơi ở của Hồng có 5 + 3 = 8 ngày, chiếm .100% = 26,67%. 

Bài 28. Biểu đồ bên biểu diễn tỉ lệ đại biểu tham dự hội nghị theo độ tuổi. Biết rằng có 54 đại biểu từ 

25 đến dưới 35 tuổi. 
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a) Có bao nhiêu đại biểu dự hội nghị? 

b) Lập bảng tần số ghép nhóm tương ứng. 

c) Một người cho rằng có trên 50% số đại biểu tham dự hội nghị dưới 45 tuổi. Nhận định đó đúng hay 

sai? Tại sao? 

Lời giải 

a) Có 54 : 33,75% = 160 đại biểu tham dự hội nghị 

b) Bảng tần số ghép nhóm: 

Độ tuổi (m) [25; 35) [35; 45) [45; 55) [55; 65) 

Tần số 54 46 42 18 

  

c) Một người cho rằng có trên 50% số đại biểu tham dự hội nghị dưới 45 tuổi. Nhận định đó đúng vì số 

đại biểu dưới 45 tuổi tham dự là: 

33,75%  + 28,75% = 62,5% > 50%. 

Bài 29. Thời gian đi từ nhà đến trường (đơn vị: phút) của các bạn học sinh lớp 9C được ghi lại ở bảng 

sau: 

9,5 13,9 5,6 13,2 10,3 15,1 19,5 14,1 11,4 19,7 15,1 11,1 

16,6 7,2 18 11,6 6,2 6,2 16,7 7,8 17,7 7,7 7,7 5,5 

18,2 7,4 19,8 19 5,2 18,3 14,7 14,1 19,6 7,2 7,2 12,5 

 

a) Hãy chia số liệu thành 4 nhóm, với nhóm thứ nhất là khoảng từ 5 phút đến dưới 9 phút và lập bảng tần 

số ghép nhóm và tần số tương đối ghép nhóm. 

b) Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột và dạng đoạn thẳng mô tả bảng tần số tương đối ghép 

nhóm. 

Lời giải 

a)  

Độ tuổi  (phút) [5; 9) [9; 13) [13; 17) [17; 21) 

Tần số 54 46 42 18 

Tần số tương đối 30,56% 19,44% 25% 25% 

  

b) Biểu đồ dạng cột: 
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Tần số tương đối của các bạn học sinh theo thời gian 

Biểu đồ dạng đoạn thẳng: Học sinh tự vẽ 

Bài 30. Một bác lái xe muốn ghi lại tổng độ dài quãng đường (đơn vị: km) mình lái mỗi ngày trong 

vòng 1 tháng. 

a) Hỏi bác lái xe có thể thu thập số liệu bằng cách nào? 

b) Dưới đây là số liệu bác lái xe đã ghi lại được. 

23,9 192,7 137,8 125,3 147,5 102,8 105,9 60,1 186,7 129,5 

31,6 168,4 97,4 144,7 129 197,3 113,7 10,2 110,3 86,4 

77,9 38,6 124,7 199,8 22,8 96,9 30,7 85,1 188,1 122,5 

 

 Hãy chia số liệu thành 5 nhóm, nhóm thứ nhất là từ 10 km đến dưới 50 km và lập bảng tần số ghép 

nhóm và tần số tương đối ghép nhóm. Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột biểu diễn bảng 

tần số tương đối ghép nhóm. 

Lời giải 

a) Bác lái xe có thể thu thập số liệu bằng cách dùng điện thoại di động đo quãng đường mà bác đi được 

thông qua các ứng dụng chỉ đường. 

b) Bảng tần số ghép nhóm và tần số tương đối ghép nhóm: 

  

Quãng đường (X) 

(km) 
[10; 50) [50; 90) [90; 130) [130; 170) [170; 210) 

Tần số 6 4 11 4 5 

Tần số tương đối 20% 13,33% 36,67% 13,33% 16,67% 

  

Biểu đồ cột: 

https://www.facebook.com/truong.ngocvy.509/


Một số yếu tố thống kê  và xác suất 9 - Chương 7: Một số yếu tố thống kê – Tự luận có lời giải             Chân Trời Sáng Tạo 

https://www.facebook.com/truong.ngocvy.509/                                                        Trương Ngọc Vỹ  0978 333 093                 Trang 29 

 
Tần số tương đối phụ thuộc vào quãng đường 

 Biểu đồ đoạn thẳng: 

 
Tần số tương đối phụ thuộc vào quãng đường 

Bài 31. Sau khi thống kê độ dài (đơn vị: centimét) của 50 cây con ở vườn thí nghiệm, người ta nhận 

được bảng tần số tương đối ghép nhóm như sau: 

Nhóm  [0;10) [10;20) [20;30) [30;40) [40;50) Cộng 

Tần số tương đối (%) 6 18 36 24 16 100 

 

Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm ở dạng biểu đồ cột và biểu đồ đoạn thẳng của mẫu số liệu ghép 

nhóm ở bảng trên. 

Lời giải 

Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm ở dạng biểu đồ cột có dạng: 

https://www.facebook.com/truong.ngocvy.509/


Một số yếu tố thống kê  và xác suất 9 - Chương 7: Một số yếu tố thống kê – Tự luận có lời giải             Chân Trời Sáng Tạo 

https://www.facebook.com/truong.ngocvy.509/                                                        Trương Ngọc Vỹ  0978 333 093                 Trang 30 

 
Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm ở dạng biểu đồ đoạn thẳng có dạng: 

 
Bài 32. Mẫu số liệu dưới đây ghi lại độ dài quãng đường di chuyển trong một tuần (đơn vị: kilômét) 

của 60 chiếc ô tô: 

 
Ghép các số liệu trên thành năm nhóm sau: 

[100 ; 120), [120 ; 140), [140 ; 160), [160 ; 180), [180 ; 200). 

a) Tìm tần số của mỗi nhóm đó. 

Lập bảng tần số ghép nhóm của mẫu số liệu ghép nhóm đó. 
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b) Tìm tần số tương đối của mỗi nhóm đó. 

Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm của mẫu số liệu ghép nhóm đó. 

Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm ở dạng biểu đồ cột và biểu đồ đoạn thẳng của mẫu số liệu ghép 

nhóm đó. 

Lời giải 

a) Các nhóm [100 ; 120), [120 ; 140), [140 ; 160), [160 ; 180), [180 ; 200) lần lượt có tần số là: n1 = 6, 

n2 = 15, n3 = 27, n4 = 9, n5 = 3. 

Bảng tần số ghép nhóm: 

Nhóm [100;120) [120;140) [140;160) [160;180) [180;200) 

Tần số (n) 6 15 27 9 3 

  

b) Các nhóm [100 ; 120), [120 ; 140), [140 ; 160), [160 ; 180), [180 ; 200) lần lượt có tần số tương đối là:  

Bảng tần số tương đối ghép nhóm: 

Nhóm [100;120) [120;140) [140;160) [160;180) [180;200) 

Tần số tương đối (%) 10 25 45 15 5 

  

Biểu đồ dạng đường thẳng: 

 
Biểu đồ dạng cột: 
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BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP 

 

Câu 1. Gieo một con xúc xắc 50 lần cho kết quả như sau: 

 
a) Tần số xuất hiện của mặt 3 chấm là 

 A. 9 B. 10 C. 11 D. 12 

b) Tần số tương đối xuất hiện của mặt 5 chấm là: 

 A. 6% B. 8% C.12% D.14% 

c) Để biểu diễn bảng thống kê trên, không thể chọn loại biểu dồ nào sau đây? 

 A. Biểu đồ tranh.  B. Biểu đồ tần số dạng cột. 

 C. Biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng. D. Biểu đồ cột kép. 

Lời giải 

a) Chọn đáp án B 

b) Chọn đáp án C 

c) Chọn đáp án A 

Câu 2. Cho bảng tần số tương đối ghép nhóm về thời gian đi từ nhà đến trường học của học sinh lớp 

9A như sau: 

 
Để vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng, ta dùng giá trị nào đại diện cho nhóm số liệu 

[10;20)? 

 A.10 B.15 C.20 D.30 

Lời giải 

Chọn đáp án B 

Câu 3. Người ta tiến hành phỏng vấn 40 người về một mẫu sản phẩm mối. Người điều tra yêu cầu mỗi 

người được phỏng vấn cho điểm mẫu sản phẩm đó theo thang điểm là 100. Kết quả thống kê như sau: 

 
Ghép các số liệu trên thành năm nhóm sau:  [50; 60), [60; 70), [80; 90), [90; 100). 

a) Tần số ghép nhóm của nhóm [70; 80) là: 

 A. 20                     B. 21                    C. 22            D.23 

b) Tần số tương đối ghép nhóm của nhóm [50; 60) là: 

 A. 10%                  B. 12,5%                C. 5%           D. 15% 
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Lời giải 

a) Chọn đáp án D vì ta đếm được số giá trị nằm trong khoảng từ 70 đến 79 là có 23 giá trị. 

b) Chọn đáp án A vì ta đếm được số giá trị nằm trong khoảng từ 50 đến 59 là có 4 giá trị.  

Tần số tương đối ghép nhóm là 4 .100% 10%
40

= . 

Câu 4. Một doanh nghiệp sản xuất xe ô tô khảo sát lượng xăng tiêu thụ trên 100 km của một số loại xe 

ô tô trên thị trường. Kết quả khảo sát 100 chiếc xe được biểu diễn trong hình bên. 

 
 a) Tần số tương đối của số lượng xe ô tô tiêu thụ dưới 5 lít xăng cho 100 km là 

 A. 24%.                B. 39%.                 C. 61%.                 D. 76%. 

b) Khoảng tiêu thụ xăng phổ biến nhất là 

 A. Từ 4 đến dưới 4,5 lít.                      B. Từ 4,5 đến dưới 5 lít. 

 C. Từ 5 đến dưới 5,5 lít.                      D. Từ 5,5 đến dưới 6 lít. 

c) Trong tất cả những chiếc xe được khảo sát, có bao nhiêu chiếc xe tiêu thụ hết từ 5 đến dưới 5,5 lít xăng 

khi đi trên quãng đường 100 km? 

 A. 34.                    B. 27.                    C. 15.                    D. 24. 

Lời giải 

a) Chọn B  

vì tần số tương đối của số lượng xe ô tô tiêu thụ dưới 5 lít xăng cho 100 km là: 15% + 24% = 39%. 

b) Chọn C  

vì lượng tiêu thụ ở khoảng này chiếm tỉ lệ cao nhất. 

c) Chọn A  

vì số xe cần tìm là: 100.34% = 34 (xe). 

Câu 5. Kết quả khảo sát thời gian sử dụng liên tục (đơn vị: giờ) từ lúc sạc đầy cho đến khi hết pin của 

một số máy vi tính cùng loại được thống kê lại ở bảng sau: 
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a) Cỡ mẫu của cuộc khảo sát là 

 A. 18.                    B. 19.                    C. 20.                    D. 22. 

b) Số lượng máy tính có thời gian sử dụng từ 7,4 đến dưới 7,8 giờ là 

 A. 11.                    B. 12.                    C. 13.                    D. 14. 

c) Tỉ lệ máy tính có thời gian sử dụng từ 7,6 giờ trở lên là 

 A. 27,7%.              B. 68,42%.            C. 33,3%              D. 72,3%. 

Lời giải 

a) Chọn B  

vì có 2 + 4 + 7 + 6 = 19 giá trị. 

b) Chọn A  

vì số máy cần tìm là 4 + 7 = 11. 

c) Chọn B  

vì tỉ lệ cần tìm là: 7 6 .100% 68,42%
19
+

=  

Câu 6. Bảng dưới đây ghi lại cự li ném tạ (đơn vị: mét) của một vận động viên trước và sau một đợt tập 

huấn đặc biệt. 

 
a) Tần số tương đối của vận động viên ném dưới 20,4 m trước khi tập huấn là 

 A. 18,75%.            B. 25%.                 C. 31,25%.            D. 50%. 

b) Tần số tương đối của vận động viên ném từ 20,8 m trở lên sau khi tập huấn là 

 A. 20%.              B. 25%.                 C. 30%.                 D. 35%. 

c) Tần số tương đối của vận động viên ném từ 20,8 m trở lên sau khi tập huấn tăng thêm 

 A. 18,75%.            B. 30,5%.              C. 35%.                 D. 37,5%. 

d) Tần số tương đối của vận động viên ném dưới 20,2 m sau khi tập huấn giảm đi 

 A. 12,5%.              B. 15,5%.              C. 35%.                 D. 37,5%. 

Lời giải 

a) Chọn D 
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 vì tần số tương đối cần tìm là: 3 5 .100% 50%
3 5 5 2 1

+
=

+ + + +
  

b) Chọn B  

vì tần số tương đối cần tìm là: 
3 1 .100% 25%

1 2 4 5 3 1
+

=
+ + + + +

 . 

c) Chọn A 

 vì tần số tương đối của số lần vận động viên ném từ 20,8 m trở nên trước khi tập huấn 

là: 1 0 .100% 6,25%
3 5 5 2 1 0

+
=

+ + + + +
  so với sau tập huấn tăng 25% – 6,25% = 18,75%. 

d) Chọn A 

 vì sau tập huấn, số vận động viên ném dưới 20,2 m giảm 3 – 1 = 2 vận động viên, 

chiếm 2 .100% 12,5%
16

=  
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